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I. MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết 
Tỉnh Thái Nguyên, là trung tâm chính trị, kinh tế của khu Việt Bắc nói riêng, của vùng trung du miền núi đông bắc nói chung, là cửa ngõ giao lưu kinh tế xã hội giữa vùng trung du miền núi với vùng đồng bằng Bắc Bộ; phía Bắc tiếp giáp với tỉnh Bắc Kạn, phía Tây giáp với các tỉnh Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, phía Đông giáp với các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang và phía Nam tiếp giáp với thủ đô Hà Nội (cách 80 km); diện tích tự nhiên 3.562,82 km². Tỉnh Thái Nguyên có 9 đơn vị hành chính: Huyện Phú Lương; Thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên và 6 huyện: Phú Bình, Đồng Hỷ, Võ Nhai, Định Hóa, Đại Từ, Phú Lương. Tổng số gồm 180 xã, trong đó có 125 xã vùng cao và miền núi, còn lại là các xã đồng bằng và trung du.

Huyện Phú Lương là vùng đồi núi, phía Bắc độ dốc lớn, phía Nam địa hình khá bằng phẳng, xen đồi thấp. Rừng và đồi núi chiếm khoảng 75% diện tích. Phú Lương có hệ thống đường giao thông thuận lợi. Với 38 km đường Quốc lộ 3, chạy dọc theo chiều dài của huyện, toàn huyện có 136 km đường liên xã và 448 km đường liên thôn, các tuyến đường đã và đang được đầu tư, nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Thị trấn Đu là trung tâm hành chính của huyện, thị trấn Đu đã có những bước phát triển vượt bậc về kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh được đảm bảo, hạ tầng đô thị khang trang, hiện đại, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao. Những đổi thay ấy đã làm cho thị trấn Đu chuyển mình vươn lên một cách căn bản, toàn diện, tạo nên một diện mạo hoàn toàn mới xứng đáng là trung tâm kinh tế, văn hóa của huyện Phú Lương. Đi kèm với đó là các dự án đầu tư quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng trong thị trấn. Trong đó có các dự án khu dân cư, khu dân cư, nhà ở đô thị, hệ thống công trình công cộng, công trình thương mại, công trình phục vụ sinh hoạt và các yếu tố cần thiết khác.

Trong bối cảnh và phát triển chung của cả nước, của tỉnh Thái Nguyên, cũng như của huyện Phú Lương nói riêng, việc nghiên cứu đánh giá thực trạng phát triển đô thị, lập quy hoạch xây dựng đồng bộ giữa các khu vực trong một tổng thể chung của toàn huyện là hết sức cần thiết, để vừa đảm bảo giữ vững an ninh, quốc phòng, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho dân sinh và đời sống xã hội nói chung được phát triển một cách hiệu quả, phù hợp với giai đoạn phát triển mới hiện nay. 

Xuất phát từ những lý do trên, việc lập quy hoạch những khu dân cư mới là hết sức cần thiết, đặc biệt trong giai đoạn tới, xu thế đô thị hoá và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thị trấn Đu sẽ diễn ra hết sức mạnh mẽ. Vì vậy, việc lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Cầu Trắng 1, thị trấn Đu, huyện Phú Lương sẽ làm cơ sở để cụ thể hóa Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Đu, huyện Phú Lương đến năm 2025; tạo quỹ đất ở mới, bố trí tái định cư, đấu giá quyền sử dụng đất, đồng thời hoàn thiện hạ tầng đô thị; làm cơ sở để kêu gọi, thu hút các nguồn vốn đầu tư vào phát triển đô thị và để quản lý các hoạt động xây dựng trên địa bàn thị trấn.

2. Mục tiêu
- Cụ thể hoá Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Đu, huyện Phú Lương đến năm 2025 đã được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt.

- Cụ thể hóa nhiệm vụ quy hoạch Khu dân cư Cầu Trắng 1, thị trấn Đu, huyện Phú Lương đã được phê duyệt.

- Quy hoạch sẽ tạo động lực điểm nhấn của tổ dân phố Cầu Trắng, thị trấn Đu nói riêng cũng như huyện Phú Lương nói chung, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân địa phương, kinh tế địa phương và làm đẹp thêm bộ mặt đô thị của tỉnh Thái Nguyên.

- Tạo ra môi trường cảnh quan đặc sắc, phong phú, thân thiện giữa con người với cảnh quan bên cạnh việc gìn giữ nét đẹp sinh thái tự nhiên vốn có của địa hình, của cảnh quan tự nhiên.

- Hình thành một khu dân cư văn minh, hấp dẫn người dân thông qua các mô hình một khu ở cộng đồng, bền vững về môi trường và đặc biệt tạo dựng nên một không gian cảnh quan đô thị trong lành, hài hòa với thiên nhiên, bảo vệ môi trường.

- Làm cơ sở pháp lý để triển khai đầu tư các dự án đầu tư xây dựng thành phần.

- Làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý và xây dựng đô thị.
3. Nhiệm vụ

- Tạo ra được dấu ấn mạnh về không gian kiến trúc cảnh quan của Khu dân cư, tạo hiệu quả thẩm mỹ cao, xứng đáng là một khu dân cư kiểu mẫu.

- Khảo sát, đánh giá hiện trạng để có các giải pháp quy hoạch phù hợp.

- Xác định các chức năng sử dụng đất phù hợp với tính chất sử dụng của các công trình và theo nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật phù hợp với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung trong quy hoạch tổng thể huyện Phú Lương.
- Gắn kết tốt với các dự án, quy hoạch đã duyệt có liên quan.

- Khai thác triệt để các điều kiện thuận lợi về cảnh quan tự nhiên sẵn có để quy hoạch được một không gian kiến trúc mang nét hiện đại mà vẫn giữ được bản sắc trung du miền núi.
- Đề xuất các dự án đầu tư và thứ tự ưu tiên.

- Xây dựng điều lệ quản lý quy hoạch xây dựng.

II. CÁC CĂN CỨ

1. Các căn cứ pháp lý

- Luật xây dựng số 50/2014/QH13;

- Luật quy hoạch số 21/2017/QH14;

- Luật đất đai số 45/2013/QH13;

- Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14;

- Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

- Luật 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch;

· Căn cứ các Nghị định: Số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc; Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 15/05/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường;
- Căn cứ các Thông tư: Số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù; số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 hướng dẫn về thiết kế đô thị; số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị; số 01/2016/TT-BXD ngày 01/2/2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật; số 01/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng; số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
- Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 15/4/2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt điều chỉnh và mở rộng Quy hoạch chung thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012-2025.

- Văn bản số 138/UBND-TCKH ngày 02/02/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương về việc tiếp nhận kinh phí tài trợ lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới tại Tổ dân phố Cầu Trắng, thị trấn Đu, huyện Phú Lương.

- Quyết định số 1325/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 của UBND huyện Phú Lương về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Cầu Trắng 1, thị trấn Đu, huyện Phú Lương.

- Các tài liệu, số liệu do các cơ quan liên quan cung cấp.

- Các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn hiện hành khác có liên quan.

2. Cơ sở kỹ thuật

- Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Đu, huyện Phú Lương đến 2025 đã được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt.;
- Bản đồ địa chính sử dụng đất thị trấn Đu;
- Bản bản đồ nền địa hình xác định ranh giới, phạm vi nghiên cứu, quy mô khu vực lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hệ tọa độ VN 2000 do đơn vị tư vấn đo vẽ tháng 4 năm 2022.
III. CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA ĐỒ ÁN
1. Tên đồ án
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Cầu Trắng 1, thị trấn Đu, huyện Phú Lương;
2. Vị trí, ranh giới, quy mô quy hoạch

2.1. Vị trí, ranh giới quy hoạch
Hình ảnh ranh giới khu đất nghiên cứu lập quy hoạch chụp trên Google Earth

[image: image1.jpg]Image © 2022/ CNES [ Aitbus|
Image/© 2022 Maxar Technologies





Khu vực quy hoạch thuộc địa giới hành chính tổ dân phố Cầu Trắng, thị trấn Đu, huyện Phú Lương. Ranh giới cụ thể:
- Phía đông giáp đất dân cư hiện có và Quốc lộ 3 cũ;

- Phía tây giáp đất dân cư hiện có và đường theo quy hoạch chung thị trấn Đu (Mặt cắt đường quy hoạch 4-4, lộ giới 19,5m);

- Phía nam giáp đất dân cư hiện có và đồi trồng cây;

- Phía bắc giáp Trung tâm y tế huyện (Bệnh viện Đu cũ).

2.2. Quy mô quy hoạch

- Quy mô diện tích: 57.574 m2 (5,75ha).
- Quy mô dân số phát triển dự kiến trong khu vực quy hoạch: Khoảng 748 người.

3. Tính chất khu vực quy hoạch

Là khu dân cư mới có kiến trúc hài hòa với không gian, kiến trúc cảnh quan khu vực xung quanh, phù hợp với các Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, được quy hoạch nhằm tạo nên một khu dân cư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trên địa bàn huyện Phú Lương. 

IV. CÁC VẤN ĐỀ VỀ HIỆN TRẠNG

1. Các vấn đề về hiện trạng tự nhiên
1.1. Điều kiện tự nhiên

* Địa hình, địa chất:

- Địa hình: Khu vực lập quy hoạch nền địa hình tương đối bằng phẳng, hướng dốc địa hình thấp dần từ phía đông bắc về tây nam. Cụ thể như sau:

+ Cốt cao độ cao nhất là 72.43 tại các khu vực đồi.

+ Cốt cao độ thấp nhất là 44.31 tại khu vực ruộng lúa.

+ Cốt cao độ trung bình tuyến đường Quốc lộ 3 là 47.65
- Địa chất: Khu vực có địa chất tương đối ổn định, thuận lợi cho xây dựng. Khu vực quy hoạch không có hiện tượng sụt lún hoặc động đất.

* Thoát nước mưa:

- Nước mặt theo hướng dốc địa hình thoát vào các mương nước hiện có của các khu vực. Khu vực có hướng thoát nước chính là đông bắc về  tây nam. 

- Khu vực quy hoạch được chia thành 2 lưu vực thoát nước chính: 

+ Lưu vực 1: Diện tích khoảng 1,8 ha bao gồm diện tích đất nông nghiệp và một phần dân cư bám dọc trục đường QL3 thuộc phía tây bắc của khu quy hoạch. Toàn bộ lưu vực thoát ra mương nước chạy dọc từ đông bắc xuống tây nam qua khu vực quy hoạch sau đó đổ ra sông Đu.

+ Lưu vực 2: Diện tích khoảng 4,0 ha bao gồm diện tích đất nông nghiệp và một phần dân cư và khu vực đồi cao thuộc phía đông nam của khu quy hoạch. Toàn bộ lưu vực thoát ra mương nước như trên.

1.2. Khí hậu

Khu vực quy hoạch có điều kiện khí hậu chung của huyện Phú Lương. Đặc trưng là nóng ẩm, mưa nhiều. Nhiệt độ mùa hè cao nhất đến 39°C, mùa đông thấp nhất 8-10°C. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 và mùa khô từ tháng 10 đến tháng 5. Lượng mưa trung bình hàng năm khoảng 2.000 đến 2.500 mm, cao nhất vào tháng 7 và thấp nhất vào tháng 1.

1.3. Thuỷ văn
Khu vực quy hoạch chịu ảnh hưởng từ chế độ thuỷ văn của sông Đu. Tại phía bắc khu vực quy hoạch, nằm trên QL3 có cầu Trắng bắc qua lòng mương nước khoảng 4m và nhập vào tuyến mương nước chạy từ phía đông bắc xuống tây nam qua khu vực quy hoạch. Hàng năm vào mùa mưa tại khu vực vẫn có hiện tượng ngập úng cục bộ, cos ngập úng vào khoảng 47,50. Tuy nhiên hiện tượng ngập úng ở đây ko lâu, nước rút nhanh và hiện tượng ngập úng chủ yếu là do rác thải đọng lại phía hạ lưu làm tắc nghẽn lưu thông của tuyến mương nước trên.

2. Các vấn đề về hiện trạng sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật

2.1.  Hiện trạng sử dụng đất
* Đất ở và đất vườn cùng thửa đất ở:
Trong khu vực lập quy hoạch có khoảng 56 hộ dân đang sinh sống (khoảng hơn 200 người). Chủ yếu nhà các hộ dân nằm dọc theo tuyến đường Quốc lộ 3 hiện có (khoảng 46 hộ) và nằm trên các tuyến đường giao thông ngõ xóm, nằm dải dác theo các khu vực đất đồi trồng cây trong khu quy hoạch (khoảng 10 hộ). Tỷ lệ dân số đang trong độ tuổi lao động chiếm khoảng 40 - 60%.

* Đất nông nghiệp:

Chiếm diện tích khá lớn chủ yếu là đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác xen kẽ với các gò đồi trồng cây lâu năm, đất trồng cây lâm nghiệp và đất ao nuôi trồng thủy sản của các hộ gia đình.

* Mặt nước (thủy lợi):
Trong khu vực quy hoạch không có mặt hồ lớn chứa nước. Đất thủy lợi chủ yếu là hệ thống đất mương, rãnh cấp thoát nước phục vụ cho sản xuất, diện tích nhỏ.

* Đất Nghĩa trang:

Trong khu vực quy hoạch không có nghĩa trang tập trung. Chỉ có những khu vực mộ gia đình chôn rải rác thành từng cụm, mật độ thưa.

Hiện trạng sử dụng đất khu vực quy hoạch được thống kê theo bảng sau.

Bảng tổng hợp hiện trạng sử dụng đất

	Stt
	Ký hiệu
	Chức năng sử dụng đất
	Diện tích (m2)
	Tỷ lệ (%)

	1
	ONT+CLN
	Đất ở hiện trạng và vườn tạp liền thửa
	21.911
	38,06

	2
	 
	Đất nông nghiệp
	28.998
	50,37

	2.1
	LUC
	Đất trồng lúa
	13.099
	22,75

	2.2
	BHK
	Đất trồng cây hàng năm khác
	1.966
	3,41

	2.3
	CLN
	Đất trồng cây lâu năm
	3.247
	5,64

	2.4
	RSX
	Đất trồng cây lâm nghiệp
	6.256
	10,87

	2.5
	NTS
	Đất nuôi trồng thủy sản
	4.430
	7,69

	3
	DTL
	Đất thủy lợi
	1.948
	3,38

	4
	NTD
	Đất nghĩa trang
	185
	0,32

	5
	DGT
	Đất giao thông và đất khác
	4.532
	7,87

	6
	*
	TỔNG CỘNG
	57.574
	100


(Các số liệu hiện trạng sử dụng để lập quy hoạch được cung cấp bởi cơ quan quản lý đất đai, địa chính và được UBND thị trấn Đu xác nhận).

Bản đồ hiện trạng khu vực quy hoạch
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2.2. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

Nhìn chung khu vực quy hoạch hiện tại là khu vực nội thị, tuy nhiên chủ yếu bám theo trục đường Quốc lộ 3 hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị đã hoàn thiện còn lại chủ yếu trong khu vực quy hoạch là khu nông thông ngoại thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị chưa hình thành. Hiện trạng hệ thống hạ tầng cụ thể như sau.

* Giao thông:

Hệ thống giao thông có tuyến đường Quốc lộ 3 đoạn nội thị thị Trấn Đu nằm phía bắc, chiều dài đoạn chạy qua khu vực quy hoạch khoảng 245m, hiện trạng là đường dải nhựa rộng 10,5m hai bên là đất dân cư, vỉa hè hai bên rộng khoảng 3-6m. Còn lại chủ yếu là đường bê tông liên xóm, đường đất rộng 2-3m. Chưa có những đường đô thị hình thành.
* Cấp thoát nước:
Các hộ dân nằm trong khu quy hoạch hiện đã sử dụng nước sinh hoạt của thị trấn cung cấp. Tuy nhiên dường kính ống cấp nhỏ D63. Ngoài ra do nhu cầu tưới canh tác, các hộ dân còn sử dụng nước giếng khoan, giếng khơi đào.
Hệ thống thoát nước mặt chủ yếu thông qua các tuyến mương và chảy tràn bề mặt ruộng. Trong khu quy hoạch chưa có hệ thống cống thoát nước đô thị. Mước mặt tại khu vực phía bắc thoát theo suối qua đường QL3 qua cầu Trắng, độ rộng lòng suối khoảng 4m.
* Cấp điện, thông tin liên lạc:
Hiện trong khu vực quy hoạch đã sử dụng điện lưới Quốc gia phục vụ sinh hoạt và sản xuất. 

Hệ thống thông tin liên lạc đã có nhưng chưa đồng bộ. Khu vực quy hoạch nằm trong vùng phủ sóng của các nhà cung cấp Viễn thông Quốc gia.

2.3. Hiện trạng kiến trúc xây dựng
Trong khu vực quy hoạch đang tồn tại các công trình dân dụng cấp III, IV có tầng cao chủ yếu là 1 tầng. Tầng cao, diện tích và số lượng các công trình được tổng hợp qua bảng thống kê sau:

Bảng thống kê hiện trạng công trình nhà ở

	Stt
	Công trình
	Số Lượng
	Diện tích (m2)

	1
	Nhà tạm
	18
	639,2

	2
	Nhà 1 tầng
	31
	2.557,2

	3
	Nhà 2 tầng
	20
	1.670,1

	4
	Nhà 3 tầng
	7
	515,3

	5
	TỔNG
	76
	5.381,8


2.4. Hiện trạng thoát nước thải và vệ sinh môi trường

- Hiện tại khu vực quy hoạch chưa có trạm xử lý nước thải, hầu hết nước thải sinh hoạt được xử lý tại chỗ bằng bể tự hoại sau đó đổ ra môi trường tự nhiên.

- Hiện trạng môi trường nước: Môi trường nước bị ô nhiễm do các hộ dân xả thải ra các mương hiện có, mặt khác do hoạt động sản xuất nông nghiệp gây nên.

- Hiện trạng chất thải rắn: Chất thải rắn phát sinh từ quá trình sinh hoạt của các hộ dân lân cận và hoạt động canh tác nông nghiệp với thành phần gồm các chất hữu cơ, giấy vụn các loại, nylon, nhựa, kim loại... Trong khu vực quy hoạch đã hình thành các điểm tập kết rác thải sinh hoạt tại các hộ gia đình và có xe chuyên dụng thu gom hoạt động với tuần suất cố định. 

2.5. Hiện trạng cảnh quan môi trường

Trong ranh giới nghiên cứu quy hoạch không có yếu tố tạo cảnh quan thiên nhiên đáng chú ý cần bảo vệ. Tuy nhiên chạy xuyên suốt qua khu đất quy hoạch có tuyến nương đất cấp thoát nước, đây là yếu tố yếu tố quan trọng cần nghiên cứu để phát huy tối đa giá trị cảnh quan cho khu vực quy hoạch trong tương lai như tạo hồ chứa điều hòa, dải cây xanh mặt nước… tạo không gian đô thị theo hướng sinh thái, tăng giá trị sử dụng đất.

Một số hình ảnh hiện trạng khu vực lập quy hoạch
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3. Đánh giá thuận lợi, khó khăn

3.1. Thuận lợi

- Hầu hết khu vực quy hoạch có mật độ dân cư thưa, khu vực dân cư tập trung đông đúc chủ yếu bám theo trục đường Quốc lộ 3. Khu vực không có nghĩa trang tập trung mà chủ yếu chỉ là các mộ đơn lẻ. Đất gò đồi, đất ruộng nông nghiệp chiếm diện tích chủ yếu vì vậy thuận lợi cho giải phóng mặt bằng và xây dựng công trình.

- Khu vực quy hoạch giáp cầu Trắng và tuyến mương cấp thoát nước là yếu tố cảnh quan đẹp sẵn có sẽ đóng góp tích cực cho cảnh quan chung đô thị trong tương lai.

- Khu vực có khả năng thoát nước tốt, thuận lợi cho việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

- Khu quy hoạch nằm gần kề với Quốc lộ 3 đoạn nội thị qua thị trấn Đu nên thuận lợi trong kết nối giao thông.
3.2. Khó khăn

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, công trình công cộng chưa được xây dựng nên vốn đầu tư cao.

- Phải quy hoạch chỉnh trang khu vực dân cư tập trung đông đúc dọc theo Quốc lộ 3, quy hoạch tái định cư và các phương án hỗ trợ khác cho khoảng 10 hộ gia đình có nhà phải di dời trong khu vực quy hoạch.

V. CÁC CHỈ TIÊU QUY HOẠCH

1. Xác định quy mô dân số

* Căn cứ Quyết định số 1325/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 của UBND huyện Phú Lương về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Cầu Trắng 1, thị trấn Đu, huyện Phú Lương; Quy mô dân số phát triển dự kiến trong khu vực quy hoạch là khoảng 500 đến 720 người
* Phương pháp tính toán dân số quy hoạch: 

- Đất ở hiện trạng cải tạo chỉnh trang sau quy hoạch là 4.341 m2 và có khoảng 200 người.
- Đất ở quy hoạch mới là 18.898m2 và tương ứng bố trí 174 lô đất ở mới. Mỗi lô đất tương ứng 1 hộ dân, 1 hộ dự kiến có 3-5 người, nên tổng số dân tính cho đất ở quy hoạch mới là khoảng: 548 người.

=> Dân số sau khi quy hoạch là khoảng 748 người và phù hợp với Bảng 2.1 QCVN 01:2021/BXD Chỉ tiêu diện tích đất dân dụng bình quân toàn đô thị, mật độ dân số là:  200-125 người/ha.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu dự kiến áp dụng trong đồ án

	Stt
	Hạng mục
	Chỉ tiêu
	T.chuẩn áp dụng

	1
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	
	

	1.1
	Đất đơn vị ở
	Theo quy hoạch chung thị trấn Đu
	

	1.2
	Đất cây xanh
	≥ 2 m²/người
	Mục 2.4 QCVN 01:2021/BXD

	1.3
	Đất dịch vụ - công cộng
	
	

	
	Trường mầm non
	50 trẻ/1000 người

12 m2/trẻ
	Bảng 2.4 - QCVN 01:2021/BXD

	
	Nhà văn hóa, trạm y tế,…
	1 công trình/đv ở

≥ 500m2/c.trình
	TT 06/2011/TT-BVHTTDL

	2
	Tầng cao 
	
	

	2.1
	Nhà ở chia lô liền kề, biệt thự
	01 ÷ 05 Tầng
	Theo hệ số SDĐ bảng 2.12 – QCVN 01:2021/BXD

	2.2
	Công trình dịch vụ - công cộng
	
	

	
	Nhà văn hóa, trạm y tế, trường mầm non,…
	01 ÷ 03 Tầng
	

	
	Công trình dịch vụ đô thị và sử dụng hỗn hợp
	03 ÷ 10 Tầng
	

	3
	Mật độ xây dựng 
	
	

	3.1
	Nhà ở chia lô liền kề, biệt thự
	60 ÷ 100 %
	Mục 2.6.3 QCVN 01:2021/BXD

	3.2
	Công trình dịch vụ - công cộng 
	
	

	
	Nhà văn hóa, trạm y tế, trường mầm non,…
	≤ 40 %
	

	
	Công trình dịch vụ đô thị và sử dụng hỗn hợp
	60 ÷ 80 %
	

	3.3
	Cây xanh
	≤ 5 %
	Mục 2.6.4 QCVN 01:2021/BXD

	4
	Hạ tầng kỹ thuật 
	
	

	4.1
	Quy hoạch giao thông
	
	Mục 2.9 QCVN 01:2021/BXD

	
	Đất giao thông tính đến đường phân khu vực 
	≥ 18%
13,3 – 10 km/km2
	

	
	Bề rộng 1 làn xe
	3 - 3,75 m
	

	
	Chiều rộng làn đi bộ
	0,75 m/làn xe
	

	4.2
	Quy hoạch cấp nước
	
	Mục 2.10 QCVN 01:2021/BXD

	
	Nước sinh hoạt
	≥ 120 l/người.ngđ
	

	
	Công trình dịch vụ, công cộng
	≥ 2 l/m2 sàn/ngđ
	

	
	Tưới cây
	≥ 3 l/m2
	

	
	Rửa đường
	≥ 0,4 l/m2
	

	
	Trường mầm non
	≥ 75 l/cháu/ng.đ
	

	
	Dự phòng, rò rỉ
	≤ 15% tổng lưu lượng cấp nước
	

	
	Phòng cháy chữa cháy
	10 l/s
	

	4.3
	Quy hoạch thoát nước thải
	≥80% chỉ tiêu nước cấp
	Mục 2.11 QCVN 01:2021/BXD

	4.4
	Quy hoạch cấp điện
	
	Mục 2.14 QCVN 01:2021/BXD

	
	Cấp điện sinh hoạt
	2-5 Kw/hộ
	

	
	Điện công trình công cộng, dịch vụ
	30 W/m2 sàn
	

	
	Chiếu sáng đường phố
	≥ 1 W/m2
	

	
	Chiếu sáng công viên, vườn hoa
	≥ 0,5 W/m2
	

	4.5
	Quy hoạch vệ sinh môi trường
	1,3 kg/người/ngđ
	Mục 2.12 QCVN 01:2021/BXD

	
	Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý
	100%
	

	4.6
	Quy hoạch thông tin liên lạc
	
	

	
	Nhà ở dân dụng
	1 máy /hộ
	

	
	Công trình dịch vụ - công cộng
	1/200 máy/m2 sàn
	


VI. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ KHÔNG GIAN

1. Quan điểm quy hoạch

- Phương án quy hoạch phải khai thác tối đa các điều kiện tự nhiên sẵn có trên cơ sở tuân thủ những định hướng chung về không gian, giao thông, hạ tầng kỹ thuật của đồ án quy hoạch chung đã được duyệt.

- Giải pháp quy hoạch không gian kiến trúc phải mang phong cách hiện đại, thể hiện được xu hướng mới trong thiết kế đô thị và tương xứng với một khu dân cư mới. 

- Quy hoạch phải có phân khu các nhóm nhà ở hợp lý, khoa học. Không gian kiến trúc đô thị phải có trọng tâm để gây ấn tượng tốt. Các giải pháp quy hoạch xây dựng các công trình cần gắn với cảnh quan tự nhiên, tạo được những trục phố lớn để làm bật lên hình thái một khu dân cư sinh thái, kiểu mẫu.
- Giải pháp quy hoạch phải gắn kết tốt về không gian kiến trúc đô thị và hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu vực quy hoạch với các dự án lân cận
2. Quy hoạch sử dụng đất
2.1. Đất ở
- Đất ở hiện trạng (4.341m2): Các khu vực tập trung đông dân cư, nhiều công trình nhà ở hiện trạng kiên cố được định hướng cải tạo chỉnh trang khuôn viên theo chỉ giới xây dựng của các trục đường chính quy hoạch mới. Các chỉ tiêu về quy hoạch được quy định cụ thể để thuận tiện cho công tác quản lý.
- Đất ở quy hoạch mới và ở tái định cư (18.898m2): Được quy hoạch thành dạng nhà ở chia lô liền kề, bố trí bên trong nhóm nhà ở, tiếp cận với các trục đường chính và các khu tiện ích đô thị. Các hộ dân trong vùng quy hoạch phải GPMB được tính toán tái định cư tại chỗ, phù hợp với điều kiện sinh hoạt hiện tại của các hộ dân. Các lô đất có kích thước phổ biến 5x19m. 
Bảng thống kê lô đất ở phát triển mới
	Stt
	Ký hiệu lô đất
	Lô đất số
	Số lượng
	Diện tích
	Kích thước

	III - ĐẤT Ở CHIA LÔ LIỀN KỀ : 174 LÔ

	1
	ĐO-01
	A01
	1
	148,0
	 

	2
	ĐO-02
	A02 đến A09
	8
	825,0
	 

	 
	Đất ở chia lô liền kề 
	A02
	1
	125,0
	Xem bản vẽ

	
	Đất ở chia lô liền kề 
	A03 đến A09
	7
	100,0
	5m x 20m

	3
	ĐO-03
	A10 đến A51
	42
	4259,0
	 

	 
	Đất ở chia lô liền kề 
	A10
	1
	117,0
	Xem bản vẽ

	
	Đất ở chia lô liền kề 
	A11 đến A15
	5
	95,0
	5m x 19m

	
	Đất ở chia lô liền kề 
	A16
	1
	121,0
	Xem bản vẽ

	
	Đất ở chia lô liền kề 
	A17
	1
	125,0
	Xem bản vẽ

	
	Đất ở chia lô liền kề 
	A18 đến A29
	12
	95,0
	5m x 19m

	
	Đất ở chia lô liền kề 
	A30
	1
	135,0
	Xem bản vẽ

	
	Đất ở chia lô liền kề 
	A31
	1
	143,0
	Xem bản vẽ

	
	Đất ở chia lô liền kề 
	A32 đến A43
	12
	95,0
	5m x 19m

	
	Đất ở chia lô liền kề 
	A44
	1
	156,0
	Xem bản vẽ

	
	Đất ở chia lô liền kề 
	A45
	1
	112,0
	Xem bản vẽ

	
	Đất ở chia lô liền kề 
	A46 đến A50
	5
	95,0
	5m x 19m

	
	Đất ở chia lô liền kề 
	A51
	1
	120,0
	Xem bản vẽ

	4
	ĐO-04
	A52 đến A89
	38
	4025,0
	 

	 
	Đất ở chia lô liền kề 
	A52
	1
	117,0
	Xem bản vẽ

	
	Đất ở chia lô liền kề 
	A53 đến A57
	5
	95,0
	5m x 19m

	
	Đất ở chia lô liền kề 
	A58
	1
	121,0
	Xem bản vẽ

	
	Đất ở chia lô liền kề 
	A59
	1
	112,0
	Xem bản vẽ

	
	Đất ở chia lô liền kề 
	A60 đến A70
	11
	95,0
	5m x 19m

	
	Đất ở chia lô liền kề 
	A71
	1
	163,0
	Xem bản vẽ

	
	Đất ở chia lô liền kề 
	A72
	1
	176,0
	Xem bản vẽ

	
	Đất ở chia lô liền kề 
	A73 đến A81
	9
	95,0
	5m x 19m

	
	Đất ở chia lô liền kề 
	A82
	1
	181,0
	Xem bản vẽ

	
	Đất ở chia lô liền kề 
	A83
	1
	154,0
	Xem bản vẽ

	
	Đất ở chia lô liền kề 
	A84 đến A88
	5
	95,0
	5m x 19m

	
	Đất ở chia lô liền kề 
	A89
	1
	151,0
	Xem bản vẽ

	5
	ĐO-05
	A90 đến A102
	13
	1124,0
	 

	 
	Đất ở chia lô liền kề 
	A90
	1
	127,0
	Xem bản vẽ

	
	Đất ở chia lô liền kề 
	A91 đến A93
	3
	90,0
	5m x 18m

	
	Đất ở chia lô liền kề 
	A94
	1
	127,0
	Xem bản vẽ

	
	Đất ở chia lô liền kề 
	A95 đến A102
	8
	75,0
	5m x 15m

	6
	ĐO-06
	A103 đến A124
	22
	2210,0
	 

	 
	Đất ở chia lô liền kề 
	A103 đến A112
	10
	95,0
	5m x 19m

	
	Đất ở chia lô liền kề 
	A113
	1
	135,0
	Xem bản vẽ

	
	Đất ở chia lô liền kề 
	A114
	1
	175,0
	Xem bản vẽ

	
	Đất ở chia lô liền kề 
	A115 đến A124
	10
	95,0
	5m x 19m

	7
	ĐO-07
	A125 đến A139
	15
	1589,0
	 

	 
	Đất ở chia lô liền kề 
	A125 đến A127
	3
	95,0
	5m x 19m

	
	Đất ở chia lô liền kề 
	A128
	1
	155,0
	Xem bản vẽ

	
	Đất ở chia lô liền kề 
	A129 đến A131
	3
	95,0
	5m x 19m

	
	Đất ở chia lô liền kề 
	A132
	1
	115,0
	Xem bản vẽ

	
	Đất ở chia lô liền kề 
	A133
	1
	125,0
	Xem bản vẽ

	
	Đất ở chia lô liền kề 
	A134 đến A138
	5
	100,0
	5m x 20m

	
	Đất ở chia lô liền kề 
	A139
	1
	124,0
	Xem bản vẽ

	8
	ĐO-08
	A140 đến A157
	18
	2015,0
	 

	 
	Đất ở chia lô liền kề 
	A140
	1
	138,0
	Xem bản vẽ

	
	Đất ở chia lô liền kề 
	A141
	1
	145,0
	Xem bản vẽ

	
	Đất ở chia lô liền kề 
	A142
	1
	132,0
	Xem bản vẽ

	
	Đất ở chia lô liền kề 
	A143 đến A154
	12
	97,5
	5m x 19.5m

	
	Đất ở chia lô liền kề 
	A155
	1
	137,0
	Xem bản vẽ

	
	Đất ở chia lô liền kề 
	A156
	1
	150,0
	Xem bản vẽ

	
	Đất ở chia lô liền kề 
	A157
	1
	143,0
	Xem bản vẽ

	9
	ĐO-09
	A158 đến A170
	13
	1411,0
	 

	 
	Đất ở chia lô liền kề 
	A158
	1
	211,0
	Xem bản vẽ

	
	Đất ở chia lô liền kề 
	A159 đến A170
	12
	100,0
	5m x 20m

	10
	ĐO-10
	B01 đến B04
	4
	1292,0
	 

	 
	Đất ở biệt thự
	B01đến B03
	3
	300,0
	10m x 30m

	
	Đất ở biệt thự
	B04
	1
	392,0
	Xem bản vẽ


2.2. Đất các công trình công cộng
- Đất xây dựng công trình công cộng là Đất công trình hỗn hợp, dịch vụ, công cộng, ô đất CC-01 (1.112m2), công trình được bố trí tại vùng lõi trung tâm, 2 mặt tiếp cận với đường giao thông đảm bảo phục vụ nhu cầu của toàn đô thị. Khu vực đất công cộng trên nằm tiếp giáp với quy hoạch đất trung tâm ý tế huyện Phú Lương, thuận lợi cho quá trình phát triển mở rộng đất bệnh viện trong các giai đoạn sau.
- Đất xây dựng nhà văn hóa, ô đất CC-02 (642m2): Bố trí tại khu vực phía nam, mặt trước tiếp cận với đường giao thông, diện tích sử dụng đủ đảm bảo theo quy định.

2.3. Đất cây xanh

- Đất công viên cây xanh đô thị (5.547m2): Bố trí một khu đất công viên cây xanh đô thị tại trung tâm khu dân cư CX-01 (2.381m2) phù hợp với quy hoạch chung đã được phê duyệt, vị trí lại nút giao trung tâm, tiếp cận là các trục đường giao thống chính, giao thông phân khu chức năng và tuyến đường đi bộ của khu quy hoạch. Tạo điểm nhấn cây xanh đô thị cho khu vực. Mặt khác dự kiến quy hoạch đây là khu vực hồ điều hòa kết nối với tuyến mương thoát nước qua cầu Trắng thành một hệ thống, ngoài chức năng tạo cảnh quan đẹp còn đóng vai trò như một hồ chứa nước, làm giảm áp lực và điều hòa con nước vào mùa lũ.
- Đất cây xanh nhóm nhà ở: Bố trí tại trung tâm các nhóm nhà ở phục vụ nhu cầu nghỉ nghơi, giải trí của người dân tại nơi ở của mình.
2.4. Đất hạ tầng kỹ thuật
- Bố trí đất xây dựng trạm xử lý nước thải sinh hoạt HTKT-01 (750m2) với các cụm bể thu gom, hệ thống sử lý nước thải đáp ứng cho toàn bộ khu dân cư, vị trí tại phía tây nam khu vực quy hoạch, khoảng cách từ khu vực trạm sử lý nước thải đến các khu vực chức năng xung quanh được tính toán đảm bảo khoảng cách ly theo quy định. Tại khu vực này có cao độ thấp nhất và phù hợp với hướng thoát nước chung toàn khu dân cư. 
- Trên cơ sở khảo sát đánh giá công trình hạ tầng kỹ thuật hiện có, đề xuất giải pháp cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới nhằm bảo đảm tính kế thừa, đáp ứng nhu cầu sử dụng chung trong khu vực quy hoạch theo quy định tại Nghị định 72/2012/NĐ-CP ngày 24/9/2012 của Chính phủ Về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật và các quy định về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị tại Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010; Quy chuẩn xây dựng Việt Nam mã số QCVN 01: 2021/BXD, QCVN 07:2016/BXD.

- Việc bố trí các đường ống nước, thoát nước thải, thoát nước mưa, cấp điện, cáp thông tin – viễn thông nên bố trí trong hệ thống cống, bể kỹ thuật hoặc hào, tuy-nen kỹ thuật đặt ngầm dưới vỉa hè.

2.5. Đất giao thông

Tổng diện tích đất giao thông trong khu vực quy hoạch là: 25.091m2. Bao gồm đường giao thông phân khu, đường nội bộ liên kết các khu chức năng và hệ thống các bãi đỗ xe phân bố đều trong toàn khu quy hoạch.

2.6. Các số liệu quy hoạch sử dụng đất

Bảng tổng hợp cơ cấu sử dụng đất toàn khu dân cư
	Stt
	Chức năng sử dụng đất
	Diện tích
( m2 )
	Tỷ lệ
( % )

	1
	Đất ở 
	23.239
	40,36

	1.1
	Đất ở hiện trạng
	4.341
	7,54

	1.2
	Đất ở quy hoạch mới và ở tái định cư
	18.898
	32,82

	2
	Đất công cộng
	1.754
	3,05

	2.1
	Đất công trình hỗn hợp, dịch vụ, công cộng
	1.112
	1,93

	2.2
	Đất nhà văn hóa
	642
	1,12

	3
	Đất cây xanh
	5.547
	9,63

	3.1
	Đất cây xanh công viên
	2.381
	4,14

	3.2
	Đất cây xanh cảnh quan
	2.905
	5,05

	4
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	1.589
	2,76

	5
	Đất giao thông
	25.445
	44,20

	5.1
	Đất bãi đỗ xe
	620
	1,08

	5.2
	Đất đường giao thông
	24.825
	43,12

	6
	TỔNG CỘNG
	57.574
	100


Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất
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BẢNG TỔNG HỢP CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT CÁC Ô ĐẤT QUY HOẠCH

	Stt
	Ký hiệu 
ô dất
	Chức năng
sử dụng đất
	Diện tích
	Tỷ lệ
	Mật độ
XD
tối đa
	Tầng cao
 t.thiểu
	Tầng cao
 tối đa
	Tổng diện tích sàn
 tối đa
	Hệ số SDĐ
tối đa

	
	
	
	(m2)
	(%)
	(%)
	(Tầng)
	(Tầng)
	(m2)
	(lần)

	1
	 
	Đất ở 
	23.239
	40,36
	 
	 
	 
	102637,5
	 

	1.1
	HT
	Đất dân cư hiện trạng
	4.341
	7,54
	 
	 
	 
	19534,5
	 

	 
	HT-01
	Đất dân cư hiện trạng
	3.396
	5,90
	90
	1
	5
	15282,0
	4,5

	 
	HT-02
	Đất dân cư hiện trạng
	945
	1,64
	90
	1
	5
	4252,5
	4,5

	1.2
	ĐO
	Đất ở quy hoạch mới và
ở tái định cư
	18.898
	32,82
	 
	 
	 
	83103,0
	 

	 
	ĐO-01
	Đất ở chia lô liền kề
	148
	0,26
	90
	2
	5
	666,0
	4,5

	
	ĐO-02
	Đất ở chia lô liền kề
	825
	1,43
	90
	2
	5
	3712,5
	4,5

	
	ĐO-03
	Đất ở chia lô liền kề
	4.259
	7,40
	90
	2
	5
	19165,5
	4,5

	
	ĐO-04
	Đất ở chia lô liền kề
	4.025
	6,99
	90
	2
	5
	18112,5
	4,5

	
	ĐO-05
	Đất ở chia lô liền kề
	1.124
	1,95
	90
	2
	5
	5058,0
	4,5

	
	ĐO-06
	Đất ở chia lô liền kề
	2.210
	3,84
	90
	2
	5
	9945,0
	4,5

	
	ĐO-07
	Đất ở chia lô liền kề
	1.589
	2,76
	90
	2
	5
	7150,5
	4,5

	
	ĐO-08
	Đất ở chia lô liền kề
	2.015
	3,50
	90
	2
	5
	9067,5
	4,5

	
	ĐO-09
	Đất ở chia lô liền kề
	1.411
	2,45
	90
	2
	5
	6349,5
	4,5

	
	ĐO-10
	Đất ở biệt thự
	1.292
	2,24
	60
	2
	5
	3876,0
	3,0

	2
	CC
	Đất công cộng
	1.754
	3,05
	 
	 
	 
	6997,6
	 

	 
	CC-01
	Đất công trình hỗn hợp,
dịch vụ, công cộng
	1.112
	1,93
	80
	2
	7
	6227,2
	5,6

	
	CC-02
	Đất nhà văn hóa
	642
	1,12
	40
	1
	3
	770,4
	1,2

	3
	CX
	Đất cây xanh
	5.547
	9,63
	 
	 
	 
	248,3
	 

	 
	CX-01
	Đất cây xanh công viên
	2.381
	4,14
	5
	0
	1
	119,1
	0,05

	
	CX-02
	Đất cây xanh cảnh quan
	450
	0,78
	5
	0
	1
	22,5
	0,05

	
	CX-03
	Đất cây xanh cảnh quan
	1.436
	2,49
	5
	0
	1
	71,8
	0,05

	
	CX-04
	Đất cây xanh cảnh quan
	698
	1,21
	5
	0
	1
	34,9
	0,05

	
	CX-05
	Đất cây xanh cảnh quan
	321
	0,56
	5
	0
	1
	16,1
	0,05

	
	CX-06
	Đất cây xanh cảnh quan
	261
	0,45
	5
	0
	1
	13,1
	0,05

	4
	HTKT
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	1.589
	2,76
	 
	 
	 
	300,0
	 

	 
	HTKT-01
	Đất khu xử lý nước thải
	750
	1,30
	40
	0
	1
	300,0
	0,4

	
	HTKT-02
	Đất Taluy
	195
	0,34
	-
	-
	-
	-
	-

	
	HTKT-03
	Đất Taluy
	326
	0,57
	-
	-
	-
	-
	-

	
	HTKT-04
	Đất mương nước
	318
	0,55
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	 
	Đất giao thông
	25.445
	44,20
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	P-01
	Đất bãi đỗ xe
	620
	1,08
	-
	-
	-
	-
	-

	
	 
	Đất đường giao thông
	24.825
	43,12
	-
	-
	-
	-
	-

	*
	TỔNG CỘNG
	57.574
	100
	 
	 
	 
	 
	 


3. Quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan

- Toàn bộ khu vực quy hoạch được nối kết với nhau thông qua các tuyến đường chính và đường nhánh trong khu dân cư. Trọng tâm của không gian kiến trúc toàn khu dân cư là cụm các công trình kiến trúc nhà ở chia lô hiện đại kết hợp khu công viên xây xanh mặt nước và quảng trường trung tâm. Cụm các công trình này được bố trí tại giao giữa 2 tuyến đường chính khu dân cư tạo điểm nhấn về không gian kiên trúc đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.
- Cụm các công trình theo các tuyến chính của đô thị chủ yếu là các công trình nhà ở liền kề dạng lô phố, nhà ở biệt thự, được bố trí dọc theo các tuyến đường chính đô thị. Công trình nhà được xây dựng theo chỉ giới đường đỏ với hình thức kiến trúc thống nhất tạo cho bộ mặt đường phố sự sầm uất, náo nhiệt.

- Không gian mở của đô thị được định hình theo trục kiến trúc cảnh quan nối từ Quốc lộ 3 và trung tâm khu dân cư với hướng nhìn chính là khu công viên cây xanh hồ điều hòa.
- Mỗi nhóm nhà ở đều được quy hoạch diện tích cây xanh làm lõi không gian mở cho từng nhóm.
Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan
[image: image10.jpg]7
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4. Thiết kế đô thị
4.1. Nguyên tắc thiết kế đô thị
- Thiết kế đô thị trong đồ án Quy hoạch phải tuân thủ các quy chuẩn tiêu chuẩn về quy hoạch xây dựng và các tiêu chuẩn quy chuẩn có liên quan đã được Nhà nước ban hành.

- Thiết kế đô thị trong đồ án Quy hoạch chi tiết phải phù hợp với tính chất của khu dân cư mới, tạo được những dấu ấn đa dạng và riêng biệt nhưng vẫn phải phù hợp với sự phát triển chung của toàn đô thị. 

4.2. Công trình điểm nhấn trong khu vực quy hoạch

- Tổ hợp các công trình kiến trúc điểm nhấn được xác định là Khu đất công viên cây xanh đô thị, khu hồ điều hòa tại trung tâm khu dân cư gồm các chức năng như: Đài phun nước, khu TDTT ngoài trời, khu vườn hoa, khu camping...

- Các công trình bố trí từ 1-2 tầng hầm, khoảng lùi theo quy chuẩn xây dựng và phải được phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng, xác định các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật cho hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật theo dự án riêng được duyệt.
4.3. Tổ hợp công trình kiến trúc theo tuyến

- Các công trình nhà ở dọc theo các tuyến phố chính có chiều cao tối đa 5 tầng. Chỉ giới xây dựng và chỉ giới đường đỏ được quy định cụ thể theo từng tuyến. Các dãy nhà ở liền kề có hai mặt tiếp giáp với các tuyến đường từ cấp đường chính khu vực trở xuống không được vượt quá 60m.
- Chiều cao nền công trình có với vỉa hè 0,2-0,5m. Chiều cao tầng 1: 3,6-3,9m. Các tầng còn lại cao 3,3-3,6m. Các công trình này được thiết kế theo mẫu có tính thống nhất về hình thức kiến trúc để tạo mặt phố ngăn lắp, hiện đại.

4.4. Quy định chiều cao xây dựng công trình

- Tổ chức không gian và chiều cao cho toàn bộ khu vực nghiên cứu quy hoạch phải tuân theo đúng các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và đồ án quy hoạch đã được phê duyệt.

- Không gian và chiều cao của công trình trong từng lô đất phải phù hợp với mật độ xây dựng, khoảng lùi và không gian kiến trúc cảnh quan trong khu vực đô thị.

- Chiều cao xây dựng các công trình công cộng phải được thiết kế theo đúng các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành, phù hợp với vị trí và mật độ xây dựng của từng ô đất được quy định trong bản vẽ quy hoạch sử dụng đất, tính chất sử dụng của từng hạng mục công trình cụ thể. Các công trình thiết kế phải được các cấp có thẩm quyền xem xét và phê duyệt, không làm ảnh hưởng đến không gian kiến trúc cảnh quan của những khu vực lân cận.

Bảng Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về quy hoạch xây dưng: Mật độ xây dựng thuần (net-tô) tối đa của nhóm nhà dịch vụ đô thị và nhà sử dụng hỗn hợp theo diện tích lô đất và chiều cao công trình.

	Chiều cao xây dựng công trình trên mặt đất (m)
	Mật độ xây dựng tối đa (%) theo diện tích lô đất

	
	3.000m2
	10.000m2
	18.000m2
	≥35.000m2

	≤16
	80
	70
	68
	65

	19
	80
	65
	63
	60

	22
	80
	62
	60
	57

	25
	80
	58
	56
	53

	28
	80
	55
	53
	50

	31
	80
	53
	51
	48

	34
	80
	51
	49
	46

	37
	80
	49
	47
	44

	40
	80
	48
	46
	43

	43
	80
	47
	45
	42

	46
	80
	46
	44
	41

	>46
	80
	45
	43
	40


- Với các lô đất có diện tích nằm giữa các giá trị nêu trong bảng 2.7b, mật độ xây dựng thuần tối đa được xác định theo công thức nội suy như sau:

Mi = Ma- (Si-Sa) x (Ma-Mb) : (Sb-Sa)

Trong đó:

Si: diện tích của lô đất i (m2);

Sa: diện tích của lô đất a (m2), bằng diện tích giới hạn dưới so với i trong các bảng 2.6, 2.7a hoặc 2.7b;

Sb: diện tích của lô đất b (m2), bằng diện tích giới hạn trên so với i trong các bảng 2.6, 2.7a hoặc 2.7b;

Mi: mật độ xây dựng thuần tối đa cho phép của lô đất có diện tích i (m2);

Ma: mật độ xây dựng thuần tối đa cho phép của lô đất có diện tích a (m2);

Mb: mật độ xây dựng thuần tối đa cho phép của lô đất có diện tích b (m2).

Trong trường hợp nhóm công trình  là tổ hợp công trình với nhiều loại chiều cao khác nhau, quy định về mật độ xây dựng tối đa được áp dụng theo chiều cao trung bình. 

4.5. Quy định khoảng lùi (khoảng cách từ chỉ giới đường đỏ đến chỉ giới xây dựng) công trình trên từng tuyến phố, nút giao thông.

Khoảng lùi tối thiểu đối với những công trình công cộng và các công trình cao tầng phải được thiết kế tuân thủ theo đúng các tiêu chuẩn và quy chuẩn hiện hành.

	Chiều cao xây dựng 

công trình (m)Lộ giới

Đường tiếp

Giáp với lô đất xây dựng

công trình (m)
	≤16
	19
	22
	25
	≥28

	<19
	0
	0
	3
	4
	6

	19 ÷ < 22
	0
	0
	0
	3
	6

	22 ÷ < 25
	0
	0
	0
	0
	6

	≥ 25
	0
	0
	0
	0
	6


Bảng  Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về quy hoạch xây dưng: Quy định khoảng lùi tối thiểu (m) của các công trình công cộng theo bề  rộng  lộ  giới  đường và  chiều cao xây dựng  công  trình

4.6. Quy định hình khối, màu sắc, hình thức kiến trúc chủ đạo của các công trình kiến trúc

* Hình khối kiến trúc:

- Hình khối phải phản ánh đặc điểm tổ chức mặt bằng, không gian và giải pháp kết cấu để thực hiện không gian đó, hình khối phải phù hợp với điều kiện tự nhiên và đặc điểm của đô thị. 


- Hình khối cần hòa nhập với cảnh quan khu vực và đặc điểm công trình. 

- Các công trình kiến trúc trong khu vực quy hoạch đều mang tính đặc thù vì vậy khi thiết kế cần tuân thủ theo đúng các tiêu chuẩn và quy chuẩn hiện hành nhưng đồng thời cũng phải làm nổi bật được công năng của công trình. Các hình khối cơ bản phải được kết hợp linh hoạt có vần luật và nhịp điệu hài hòa tạo được dấu ấn mạnh.

- Đối với các kiến trúc nhỏ, hình thức biển quảng cáo gắn với công trình phải đảm bảo các yêu cầu: Không làm ảnh hưởng tới an toàn giao thông, không gây khó khăn cho các hoạt động phòng chống cháy, không làm xấu các công trình kiến trúc và cảnh quan đô thị, không gây ảnh hưởng xấu tới những nơi trang trọng, tôn nghiêm.

- Hàng rào sử dụng trong kiến trúc phải có hình thức kiến trúc thoáng, nhẹ, mỹ quan và thống nhất theo quy định của khu vực, đảm bảo độ cao theo đúng quy định, tránh sử dụng màu loè loẹt, không làm mất tầm nhìn không gian kiến trúc cảnh quan chung.

* Màu sắc sử dụng trong khu vực quy hoạch:
- Màu sắc của các khu ở ( khu tĩnh) sẽ được khống chế sử dụng những gam màu không quá mạnh mà chủ yếu sử dụng những gam màu mang sắc thái ôn hoà và nhã nhẵn, hài hoà với không gian kiến trúc cảnh quan của toàn khu.

- Màu sắc của các công trình công cộng, các công trình dịch vụ ( khu động) có thể sở dụng những màu mạnh để gây ần tượng cũng như thể hiện được tính sôi động của toàn khu, nhưng không được quá lạm dụng sử dụng màu sắc thái quá làm ảnh hưởng tới không gian kiến trúc cảnh quan.

4.7.  Quy định hệ thống vỉa hè, cây xanh mặt nước và quảng trường

* Đối với hệ thống vỉa hè:
- Vỉa hè cho người đi bộ được lát bằng các loại gạch hoặc đá có bề mặt nhám, chống trơn. Khuyến khích dùng loại vật liệu làm gạch lát có khả năng thấm nước.

- Vỉa hè thiết kế phải có làn đi giành cho người khuyết tật. Bố trí đường dốc lối tiếp cận từ lòng đường lên vỉa hè của người khuyết tận phải thuận lợi, tránh xung đột với các phương tiện giao thông khác. Cao độ bó vỉa không quá 12cm, độ vát bó vỉa 60º để các phương tiện lên xuống dễ dàng.

- Màu sắc gạch lát vỉa hè cần tránh màu mạnh, chói. Khuyến khích sử dụng gam màu trầm, xám.

- Bố trí các cột đèn, biển báo, tủ điện theo quy định của nghành giao thông và không làm ảnh hưởng đến việc di chuyển của người đi bộ. Khoảng cách từ mép bó vỉa đến vị trí đặt cột đèn, biển báo từ 0,6-0,8m. 

* Đối với hệ thống cây xạnh:
Công viên vườn hoa khi thiết kế phải lựa chọn loại cây trồng và giải pháp thích hợp nhằm tạo được bản sắc của riêng của khu vực quy hoạch,. Ngoài ra  việc lựa trọn cây trồng trên các vườn hoa nhỏ phải đảm bảo sự sinh trưởng và phát triển không ảnh hưởng đến tầm nhìn các phương tiện giao thông, kết nối hạ tầng đồng bộ.

Các loại cây trồng phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Cây phải chịu được gió, bụi, sâu bệnh

- Cây thân đẹp, dáng đẹp

- Cây ăn sâu, không có dễ nổi

- Cây lá xanh quanh năm, không rụng, hoặc có mùa lá rụng vào mùa đông nhưng dáng đẹp, màu đẹp và có tỉ lệ thấp

- Không có quả thịt gây hấp dẫn ruồi muỗi

- Cây không có gai sắc nhọn, hoa quả mùi khó chịu

- Có bố cục phù hợp với Quy hoạch được duyệt

* Giải pháp phối hợp:
- Nhiều loại cây loại hoa

- Cây có lá, màu sắc theo bốn mùa

- Nhiều tầng cao thấp, cây thân gỗ, cây bụi cỏ, mặt nước tượng hay phù điêu và các công trình kiến trúc

- Sử dụng các quy luật trong nghệ thuật phối kết hợp cây, cây với mặt nước, cây với công trình và xung quanh hợp lý, tạo nên sự hài hòa, lại vừa có tính tương phản, đảm bảo tính hệ thống tự nhiên.

- Đối với cây xanh đường phố phải lựa chọn được những chủng loại cây cao bóng mát thích hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương không làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Cây xanh đường phố phải nhất thiết được trồng theo tuyến, theo dải nêu bật đặc điểm của từng tuyến phố, không được trồng xen kẽ nhiều loại cây thiếu đồng bộ làm mất mỹ quan đô thị. Cây xanh đường phố phải thiết kế hợp lý để có được tác dụng trang trí, chống bụi, chống ồn, phối kết kiến trúc tạo cảnh quan đường phố, cải tạo vi khí hậu, vệ sinh môi trường, chống nóng, không gây độc hại, nguy hiểm cho khách bộ hành, an toàn giao thông.

* Đối với mặt nước kết hợp với hệ thống cây xanh:
- Phải tạo nên trục cảnh quan hấp dẫn, không gian hồ nước đảm bảo chất lượng về cảnh quan và môi trường, tạo điểm nhấn tại các trục chính bằng các thủ pháp về bố cục kết hợp không gian cây xanh trục đường, cây bụi hoa, thảm cỏ tạo nên hướng tấm nhìn tới mặt hồ.

- Cây xanh trục đường.

+ Cây trồng theo tuyến: Trục đường liên kết các khu chức năng với không gian cảnh quan hồ nước, tạo thành những tuyến hướng trục chính.

+ Trục hướng chính của hồ nước cần tạo nên không gian ấn tượng bằng việc trồng một loại cây có cùng độ cao, than thẳng như dừa, cau bụng hoặc những cây cắt xén có cùng hình dạng kích thước…có màu xanh của lá quanh năm, phố kết với các loại cây, thảm hoa nhiều màu sắc.

- Cây bụi hoa đặt tại các khu tiểu cảnh nhỏ, viền quanh các các con đường hay trang trí các lối vào không gian công cộng, quán giải khát…

- Cỏ ven hồ có thể được trồng thành rừng tạo không gian khoáng đạt với cảnh quan, nên trồng loại cỏ phù hợp với môi trường có khả năng sinh trường tốt như: cỏ mật, cỏ nhung nhật….

* Đối với khu vực quảng trường:
- Quảng trường trong khu vực quy hoạch được nghiên cứu xây dựng  theo  hướng loại hình nhóm tượng đài nghệ thuật, là sự kết hợp giữa ngôn ngữ điêu khắc tạo hình, hội họa và kiến trúc đặc biệt ưu tiên các tượng đài mang tính cổ động các hoạt động cộng đồng.

- Nhóm tượng đài nghệ thuật phải được thiết kế có tính khái quát cao, có tính triết lý sâu sắc, dễ dàng hoàn quyện và ăn nhập không gian đô thị hiện đại.

- Kết cấu và vật liệu xây dựng phải bền vững, công nghệ tiên tiến, màu sắc hài hòa phù hợp với không gian kiến trúc cảnh quan của cả khu vực.

- Hệ thống chiếu sáng và cây xanh phải được nghiên cứu thiết kế kết hợp một cách linh hoạt làm tôn lên được giá trị công trình những vẫn phải đảm bảo được công năng, hệ thống phòng cháy chữa cháy khi tổ chức những sự kiện ngoài trời.
VII. QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

1.  Quy hoạch giao thông

1.1. Cơ sở thiết kế

- Bản đồ khảo sát phục vụ Quy hoạch tỷ lệ 1/500.

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01: 2021/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng;

- Quy chuẩn 07:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

- Tiêu chuẩn thiết kế đường và giao thông đô thị TCXDVN - 104 - 2007 BXD.

- TCCS 38:2022/TCĐBVN: Áo đường mềm.

1.2.  Nguyên tắc thiết kế

- Là giai đoạn quy hoạch chi tiết 1/500 nên trong đồ án nghiên cứu đến mạng lưới đường phân khu vực và đường vào nhóm nhà ở.

- Tuân thủ mạng lưới đường giao thông theo Quy hoạch chung thị trấn Đu đã được phê duyệt. 

- Cấu trúc mạng lưới đường và tổ chức giao thông phù hợp với tổ chức mặt bằng không gian kiến trúc cảnh quan của đô thị.

- Mạng lưới đường giao thông được thiết kế liên hoàn tạo mối liên hệ chặt chẽ giữa các khu chức năng trong đô thị và liên kết đô thị với các khu vực lân cận, đảm bảo khả năng liên hệ nhanh chóng, an toàn và kết nối thuận lợi giữa tất cả các khu chức năng trong đô thị.

- Đảm bảo kết nối giao thông đối ngoại với giao thông nội bộ trong khu. 

- Mạng lưới đường được tổ chức hợp lý, trên cơ sở các tuyến đường các quy hoạch xung quanh đã phê duyệt.

- Tính toán chỉ tiêu mạng lưới giao thông (mật độ mạng lưới đường, tỷ trọng đất giao thông...).

+ Bề rộng một làn xe, bề rộng đường được xác định dựa trên cấp đường, tốc độ và lưu lượng xe thiết kế và phải tuân thủ các quy định của QCVN 07-4:2016/BXD.

+ Hè phố, đường đi bộ, đường xe đạp phải tuân thủ QCVN 07:4/2016/BXD. Trên hè phố phải tổ chức lối giao thông cho người đi bộ, người tàn tật. Cây xanh trồng trên hè phố phải bố trí đúng khoảng cách, vị trí, sự phát triển của cây xanh không ảnh hưởng tới tầm nhìn giao thông và các công trình ngầm đặt dưới vỉa hè.

+ Mật độ đường, khoảng cách giữa hai đường đảm bảo quy định trong Bảng 2.17 QCVN 01:2021/BXD và QCVN 07-4:2016/BXD.

+ Tỷ lệ đất giao thông (không bao gồm giao thông tĩnh) so với đất xây dựng đô thị tối thiểu: tính đến đường liên khu vực: 6%; tính đến đường khu vực: 13%; tính đến đường phân khu vực: 18%.

+ Các công trình công cộng, dịch vụ và khu nhà ở xã hội phải có quy định về bãi đỗ xe riêng đối với từng công trình, phải tính toán các giải pháp về vị trí, diện tích đúng đủ theo các quy định hiện hành trong quá trình đầu tư xây dựng công trình. Trong khu vực quy hoạch có bố trí 01 vị trí bãi đỗ xe ở gần các vị trí chức năng trong toàn khu quy hoạch trong đó tăng cường các giải pháp đỗ xe nhiều tầng, từ 1-3 tầng (hoặc ngầm) làm gia tăng diện tích đỗ xe cho khu vực.

1.3.  Mặt cắt giao thông

* Mặt cắt 1-1, (Đường Quốc lộ 3 theo quy hoạch chung thị trấn Đu) quy mô bề rộng mặt cắt ngang đường cụ thể:
- Quy mô bề rộng chỉ giới đường đỏ: 42,0 m.

- Lòng đường: 15+7,5x2 = 30m.

- Vỉa hè: 3,5x2 = 7m.

- Dải phân cách: 2,5x2 = 5m.

- Bán kính bó vỉa : R = 12m.

- Độ dốc ngang mặt đường : in=2%.

- Độ dốc ngang vỉa hè : ih=1,5%.


* Mặt cắt 2-2, (Đường theo quy hoạch chung thị trấn Đu) quy mô bề rộng mặt cắt ngang đường cụ thể :
- Quy mô bề rộng chỉ giới đường đỏ: 30,0m.

- Lòng đường: 15m.

- Vỉa hè: 7,5x2 = 15m.

- Bán kính bó vỉa : R = 8m; 12m.

- Độ dốc ngang mặt đường : in=2%.

- Độ dốc ngang vỉa hè : ih=1,5%.

* Mặt cắt 3-3 (Vị trí giao cắt, đấu nối của mặt cắt 3-3 với Quốc lộ 3 được xác định tại Km 89+900) quy mô bề rộng mặt cắt ngang đường cụ thể:
- Quy mô bề rộng chỉ giới đường đỏ: 19,5m.

- Lòng đường: 10,5m.

- Vỉa hè: 4,5x2 = 9m.

- Bán kính bó vỉa : R = 8m.

- Độ dốc ngang mặt đường : in=2%.

- Độ dốc ngang vỉa hè : ih=1,5%.

* Mặt cắt 4-4, quy mô bề rộng mặt cắt ngang đường cụ thể :
- Quy mô bề rộng chỉ giới đường đỏ: 16,5m.

- Lòng đường: 7,5m.

- Vỉa hè: 4,5x2=9m.

- Bán kính bó vỉa: R = 8m.

- Độ dốc ngang mặt đường : in=2%.

- Độ dốc ngang vỉa hè : ih=1,5%.

* Mặt cắt 5-5, quy mô bề rộng mặt cắt ngang đường cụ thể :
- Quy mô bề rộng chỉ giới đường đỏ: 15,5m.

- Lòng đường: 7,5m.

- Vỉa hè: 4x2=8m.

- Bán kính bó vỉa: R = 8m.

- Độ dốc ngang mặt đường : in=2%.

- Độ dốc ngang vỉa hè : ih=1,5%.

* Mặt cắt 6-6, quy mô bề rộng mặt cắt ngang đường cụ thể :
- Quy mô bề rộng chỉ giới đường đỏ: 7,0m.

- Lòng đường: 5,0m.

- Vỉa hè: 1x2=2,0m.

- Bán kính bó vỉa: R = 8m.

- Độ dốc ngang mặt đường : in=2%.

- Độ dốc ngang vỉa hè : ih=1,5%.

1.4.  Cấu tạo nền đường, mặt đường và hè đường

* Nền đường:

Nền đường đắp bằng đất đồi, đầm nén K=0,95. Độ dốc ngang đường được lựa chọn đảm bảo thu nước về hệ thống thoát nước bố trí dọc đường. Đối với trục đường không có dải phân cách: dốc ngang 2 mái. Độ dốc ngang mặt đường 2,0%. Độ dốc dọc đường căn cứ vào độ dốc san nền và hướng thoát nước chung trong toàn khu vực: i = 0,00% - 4,32%.

* Kết cấu mặt đường đề xuất:

- Bê tông nhựa hạt mịn dày 5cm.

- Lớp nhựa dính bám 0.8 kg/m2.

- Bê tông nhựa hạt trung dày 7 cm.

- Lớp nhựa dính bám 1 kg/m2.

- Cấp phối đá dăm loại  I móng lớp trên dày 18cm.

- Móng cấp phối đá dăm loại II lớp dưới dày 25cm.

- Lớp đất nền đầm chặt K98 dày 50cm.

(Với mặt cắt đường 6-6 là tuyến đường hoàn trả lại cho dân cư hiện trạng xung quanh khu vực quy hoạch, dùng kết cấu đường bê tông mác 200-250, độ dày 20-30cm)

* Hè đường: 

- Hè đường giành cho người đi bộ được trồng cây xanh và bố trí các tuyến công trình hạ tầng ngầm. Độ dốc ngang vỉa hè: 1,5%. Cây xanh trồng cách đều 5m - 7m/cây. Phần lát hè dùng chung loại kết cấu gạch bê tông xi măng hoặc gạch block tự chèn. Bó vỉa bằng BTCT, bó hố trồng cây bằng gạch xây hoặc đá.

- Biển báo và kẻ vạch: Tại các nút giao bố trí biển báo chỉ dẫn theo quy định. Trên mặt đường bố trí kẻ vạch phân làn. Các biển báo và vạch kẻ tuân theo Điều lệ báo hiệu đường bộ hiện hành.

-  Định vị mạng lưới đường và cao độ nền đường: Mạng lưới đường trong khu vực quy hoạch được định vị tại tim đường. Cao độ của các tim đường được ghi trực tiếp trong bản vẽ.

1.5.  Quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng

Chỉ giới đường đỏ là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch và thực địa để phân định ranh giới giữa phần đất để xây dựng công trình và phần đất được giành cho đường giao thông hoặc các công trình kỹ thuật hạ tầng khác. Chỉ giới đường đỏ được xác định theo tọa độ tim đường quy hoạch mở rộng về hai phía theo bề rộng mặt cắt đường. 

Chỉ giới xây dựng: Khoảng xây lùi được xác định nhằm đảm bảo các yêu cầu về giao thông, phòng hoả và kiến trúc cảnh quan, được xác định tuân theo cấp đường và tuân theo quy chuẩn. Về cơ bản khoảng lùi xây dựng được quy định:

- Đối với nhà ở liên kế, nhà ở biệt thự bên trong các nhóm nhà ở : Khoảng lùi tối thiểu từ chỉ giới đường đỏ tới công trình tối thiểu là 3,0m.

- Đối với các công trình công cộng : Chỉ giới xây dựng tối thiểu 3m. Ngoài ra, trong quá trình lập dự án cho từng công trình, tùy theo chiều cao tầng, số tầng, mặt cắt đường giao thông, khoảng lùi công trình còn phải được xác định theo quy chuẩn xây dựng và các quy định khác liên quan và phải được cơ quan cấp phép phê duyệt.

- Toàn bộ hệ thống chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng và khoảng xây lùi của từng ô đất cụ thể theo bản vẽ quy hoạch QH - 05.

Bảng tổng hợp khối lượng giao thông

	Stt
	Tuyến đường
	Quy mô
	Lộ
giới
(m)
	Chiều
dài
(m)
	Diện tích

	
	
	Mặt đường
(m)
	Phân cách
(m)
	Vỉa hè
(m)
	
	
	Mặt đường
(m2)
	Phân cách
(m2)
	Vỉa hè
(m2)
	Tổng
(m2)

	I
	Giao thông khu vực
	 
	 
	 
	 
	244,7
	2.635,9
	200,0
	1.149,0
	3.984,9

	1
	Mặt cắt 1-1
	15+7,5x2
	2,5x2
	3,5x2
	42,0
	90,4
	1.475,0
	200,0
	289,4
	1.964,5

	2
	Mặt cắt 2-2
	7,5x2
	0
	7,5x2
	30,0
	154,3
	1.160,9
	-
	1.074,5
	2.235,4

	II
	Giao thông nội bộ
	 
	 
	 
	 
	1.368,4
	11.262,1
	-
	9.839,0
	21.101,1

	1
	Mặt cắt 3-3
	5,25x2
	0
	4,5x2
	19,5
	440,7
	4.627,4
	-
	3.565,9
	8.193,3

	2
	Mặt cắt 4-4
	3,75x2
	0
	4,5x2
	16,5
	97,7
	732,8
	-
	879,3
	1.612,1

	3
	Mặt cắt 5-5
	3,75x2
	0
	4x2
	15,5
	700,8
	5.256,0
	-
	5.135,4
	10.391,4

	4
	Mặt cắt 6-6
	2,5x2
	0
	1x2
	7,0
	129,2
	646,0
	-
	258,4
	904,4

	III
	Tổng
	 
	 
	 
	 
	1.613,1
	13.898,0
	200,0
	10.988,0
	25.086,0

	IV
	Bãi đỗ xe
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	620,0


2. Quy hoạch san nền

2.1. Các căn cứ

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01: 2021/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng;

- Quy chuẩn 07:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

- TCVN 4447-2012: Công tác đất trong xây dựng-Quy trình thi công và nghiệm thu.

- Bình đồ địa hình khu vực quy hoạch tỷ lệ 1/500 khu vực nghiên cứu.

- Số liệu hiện trạng và chế độ thủy văn khu vực quy hoạch.

- Căn cứ thực tế xây dựng tại khu vực lập quy hoạch và các tài liệu khác liên quan.

2.2. Nguyên tắc thiết kế

Công tác thiết kế san đắp nền phải đảm bảo các yêu cầu sau :

-  Phù hợp với hệ thống thoát nước mưa, hệ thống tiêu thuỷ lợi.

-  Đảm bảo độ dốc đường theo tiêu chuẩn thiết kế, đảm bảo thoát nước mặt nhanh chóng.

- Cốt san nền phải đồng bộ với các khu vực xung quanh, các khu dân cư đã ổn định.

- Tận dụng đến mức cao nhất địa hình tự nhiên, giữ được các lớp đất màu, cây xanh hiện có, hạn chế khối lượng đào đắp và hạn chế chiều cao đào đắp, và khoảng cách vận chuyển đất.

2.3. Giải pháp quy hoạch

- Sử dụng phương pháp đường đồng mức thiết kế. Chênh cao giữa 2 đường đồng mức là 0.1m.

- Cao độ khống chế san nền của khu vực quy hoạch cơ bản dựa vào định hướng san nền trong:

+ Quy hoạch chung thị trấn Đu.

+ Quy hoạch tuyến đường Quốc lộ 3.

- Cao độ khống chế san nền phải phù hợp với cốt nền của các khu vực dân cư hiện có đã ổn định, đảm bảo khớp nối đồng bộ giữa khu vực quy hoạch mới và khu dân cư hiện có. 

- Cao độ thiết kế san nền cao nhất: 53.90m. Cao độ thiết kế san nền thấp nhất: 48.00m.

- Độ dốc nền lô đất thiết kế 0,30%-4,00% đảm bảo thoát nước mặt, cao độ thiết kế nền lô đất cao hơn các tuyến đường xung quanh từ 0,1-0,3m. Thiết kế san nền các lô đất đảm bảo thoát nước từ các lô đất hướng ra các trục đường giao thông.

- Do khu vực quy hoạch có địa hình chủ yếu là đất ruộng xen kẽ với các khu đồi, nên muốn tạo ra một bề mặt địa hình thuận lợi cho xây dựng công trình, đảm bảo thoát nước nhanh và giao thông được an toàn, thuận tiện thì giải pháp san nền là lấy đất từ phần đào chuyển sang phần đắp, tuy nhiên hạn chế chiều cao đào đắp để đảm bảo khối lượng thi công đất là tối thiểu.

- Khu quy hoạch có hướng dốc nền chủ đạo, cũng là hướng thoát nước của lưu vực: Lưu vực có hướng dốc nền chủ đạo Đông Bắc- Tây Nam.

- Thiết kế san nền các lô đất đảm bảo thoát nước ra hệ thống cống thoát nước theo các trục đường và thoát dần về phía các lưu vực.

Tổng hợp khối lượng san nền

	Tên lô
	Chiều cao
san nền (m)
	Diện tích
lô (m2)
	Khối lượng
san nền (m3)

	
	Đào nền
	Đắp nền
	Đào nền
	Đắp nền
	Đào nền
	Đắp nền

	1
	0,0
	4,0
	0,0
	2.133,1
	0,0
	8.532,5

	2
	0,0
	4,0
	0,0
	4.259,2
	0,0
	17.036,8

	3
	0,0
	3,2
	0,0
	149,0
	0,0
	476,8

	4
	-4,0
	5,0
	227,4
	1.208,6
	-909,6
	6.043,0

	5
	0,0
	5,0
	0,0
	4..025,5
	0,0
	20.127,6

	6
	-4,0
	0,0
	2.944,0
	0,0
	-11.776,0
	0,0

	7
	0,0
	4,5
	0,0
	3.952,1
	0,0
	17.784,3

	8
	0,0
	4,5
	0,0
	2.381,6
	0,0
	10.717,1

	9
	0,0
	2,5
	0,0
	2.015,4
	0,0
	5.038,4

	10
	-8,5
	0,0
	3.346,7
	0,0
	-28.446,9
	0,0

	Tổng
	6.518,09
	20.124,44
	-41.132,47
	85.756,45


3. Quy hoạch thoát nước mưa

3.1. Tiêu chuẩn áp dụng

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01: 2021/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng;

- Quy chuẩn 07:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

- TCVN 7957:2008 Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài – Tiêu chuẩn thiết kế;

- Căn cứ các quy hoạch đã được phê duyệt.

3.2. Nguyên tắc thiết kế

- Tận dụng địa hình tự nhiên trong quá trình vạch mạng lưới thoát nước mưa, đảm bảo thoát nước mưa một cách triệt để trên nguyên tắc tự chảy.

- Mạng lưới thoát nước gồm các đường cống có chiều dài thoát nước ngắn nhất, đảm bảo thời gian thoát nước nhanh nhất.

- Hạn chế phát sinh giao cắt giữa hệ thống cống thoát nước mưa với các công trình ngầm khác trong quá trình vạch mạng lưới.

- Độ dốc cống thoát nước mưa cố gắng bám sát địa hình để giảm độ sâu chôn cống, giảm khối lượng đào đắp xây dựng cống.

- Mạng lưới thoát nước mưa phải phù hợp với hướng dốc san nền quy hoạch.

3.3. Tính toán lượng mưa quy hoạch

* Cường độ mưa:

Tính toán cường độ mưa dùng công thức tính cường độ mưa như dưới đây (theo Tiêu chuẩn thiết kế TCVN7957-2008 Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài)
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q: cường độ mưa (l/s/ha)

P: Chu kỳ lặp lại mưa (theo bảng riêng) (cống thoát nước mưa)

t: thời gian dòng chảy mưa (phút)

n: Hệ số sử dụng giá trị bình quân của Thái Nguyên:

                  Bảng số liệu theo đô thị
	Tên đô thị
	A
	C
	b
	n

	Thái Nguyên
	7710
	0,52
	28
	0,85


* Thời dòng chảy mưa đến điểm tính toán (t):

Thời dòng chảy mưa đến điểm tính toán được xác định theo công thức dưới đây:

t = t0 + t1+ t2

t: Thời dòng chảy mưa đến điểm tính toán (phút)

t0=10 phút; Thời gian nước chảy trên bề mặt đến rãnh đường (phút)

t1=1,25L/V60; Thời gian nước chảy từ rãnh đến ga thu (phút)

t2=RL/V; Thời gian nước chảy trong cống, mương (phút)

* Lưu lượng nước mưa tính toán Q:

Lưu lượng tính toán thoát nước mưa của tuyến cống  (l/s) được xác định theo phương pháp cường độ giới hạn và tính theo công thức như sau (TCVN7957-2008)

Q = qxCxF

q: Cường độ mưa tính toán (l/s.ha)

  C: Hệ số dòng chảy

F: Diện tích lưu vực và tuyến cống phục vụ (ha) 

*Hệ số dòng chảy:

Bảng hệ số dòng chảy.

	Tính chất bề mặt thoát nước
	Chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán P (năm)

	
	2
	5
	10
	25
	50

	Mặt đường atphan

Mái nhà, mặt phủ bê tông

Mặt cỏ, vườn, công viên (cỏ chiếm dưới 50%)

- Độ dốc nhỏ 1-2%

- Độ dốc trung bình 2-7%

- Độ dốc lớn
	0,73

0,75

0,32

0,37

0,40
	0,77

0,80

0,34

0,40

0,43
	0,81

0,81

0,37

0,43

0,45
	0,86

0,88

0,40

0,46

0,49
	0,90

0,92

0,44

0,49

0,52


* Thiết lập hình thái mương hở chính:

・Hình thái mặt cắt mương hở chính được tính toán bằng công thức Manning:

Công thức Manning: Q = A × V
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Q: Lưu lượng tính toán (m3/s)
　n: Hệ số nhám Manning (-)

A: Tiết diện cống( m2)　 
              R: bán kính thủy lực (m)

V: Vận tốc dòng chảy (m/s)
              I : Độ dốc thủy lực (-)

- Mương hở sẽ có bờ kè bằng cách xếp đá, hệ số Manning là n = 0,025

- Chiều cao dôi ra là 0,3m.

3.4. Giải pháp thiết kế

- Hệ thống thoát nước là hệ thống thoát nước riêng giữa nước mưa và nước thải. 

- Hệ thống thoát nước mưa của khu vực quy hoạch cơ bản vẫn tuân theo hệ thống thoát nước chung.

- Hệ thống thoát nước mưa của khu quy hoạch căn bản vẫn tuân theo các lưu vực thoát nước tự nhiên và hướng dốc nền trong thiết kế san nền.

- Để đảm bảo mỹ quan cho một khu đô thị mới trong tương lai, hệ thống thoát nước mưa được thiết kế chạy ngầm và cứng hoá toàn bộ.

- Thiết kế phân tán theo dạng cành cây cho từng lưu vực nhỏ theo nguyên tắc đảm bảo thoát nước nhanh nhất, không gây ngập úng cho các khu vực quy hoạch.

- Toàn bộ nước mưa trong khu quy hoạch được tập trung ra phía đường rồi chảy vào hệ thống cống thu nước mưa thông qua hệ thống hố ga thu nước, sau đó đổ vào các đường cống thoát nước chính, rồi thoát vào hệ thống nằm ở phía Tây Bắc khu vực quy hoạch.

- Kết cấu cống thoát nước sử dụng cống tròn và hộp BTCT với các khẩu độ cống là: D300, D600, D800, D1000 và cống hộp BxH=2000x2000.

- Dọc theo các tuyến cống xây dựng các hố ga kiểm tra chế độ làm việc của hệ thống. Khoảng cách các hố ga trung bình khoảng 30 – 40m tuỳ theo độ dốc đáy cống.

Tổng hợp khối lượng hệ thống thoát nước mưa

	Stt
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Cống ngang BTCT D300
	m
	368

	2
	Cống tròn BTCT D600
	m
	1,190

	3
	Cống tròn BTCT D800
	m
	57

	4
	Cống hộp BTCT BxH=2000X2000
	m
	372

	5
	Ga thu thăm kết hợp
	cái
	61

	6
	Ga thăm
	cái
	12

	7
	Ga thu   
	cái
	54

	8
	Cửa xả
	cái
	4


4.  Quy hoạch cấp nước

4.1. Cơ sở thiết kế

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01: 2021/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng;

- QCVN 07:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

- TCXDVN 33:2006: Cấp nước - mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN-2622:1995: Tiêu chuẩn phòng cháy và chữa cháy.

- Các tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành khác có liên quan.

4.2.  Nguyên tắc thiết kế

- Áp lực nước cấp: áp lực tối thiểu tại các điểm nút chính là 15m.

- Nước cấp cho các nhà cao tầng thông qua hệ thống bể chứa và thiết bị bơm cục bộ tại từng công trình.

- Mạng lưới cấp nước bao trùm tới tất cả các đối tượng dùng nước (sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ công cộng…).

- Mạng lưới cấp nước được thiết kế kết hợp: kiểu mạng vòng và mạng nhánh nhằm đảm bảo cấp nước một cách an toàn và hiệu quả.

- Tổng chiều dài của các đoạn ống là nhỏ nhất, hạn chế nước chảy vòng, gấp khúc để giảm tổn thất và tránh hiện tượng áp va cục bộ.

- Tại các nút của mạng lưới đặt van khoá khống chế, trên mạng lưới cấp nước chính đặt các van xả cặn và các van xả khí.

- Xây dựng mạng lưới đường ống phân phối nước vào từng lô đất trong khu quy hoạch. Tất cả các nhà đều đặt cấp nước các đồng hồ đo nước và van chặn.

4.3.  Tính toán nhu cầu dùng nước

* Tiêu chuẩn cấp nước:

	+ Nước cấp sinh hoạt
	180 lít/người/ ngày đêm

	+ Nước cấp nhà công cộng
	2 lít/m2 sàn/ ngày đêm

	+ Nước cứu hoả
	10 lít/s cho 1 đám cháy

	+ Nước tưới cây
	3 lít/m2/ ngày đêm

	+ Nước rửa đường
	0,4 lít//m2/ ngày đêm


*Tính toán nhu cầu cấp nước:

	Stt
	Ký hiệu 
ô dất
	Chức năng
sử dụng đất
	Tổng diện tích sàn
 tối đa
	Dân số
	Chỉ tiêu  cấp nước
	Đơn vị
	Nhu cầu cấp nước ngày trung bình
	Kngày max
	Tổng lưu lượng nước cấp trong ngày dùng nước lớn nhất Qmax

	
	
	
	(m2)
	 
	 
	 
	(m3/ngày) 
	 
	(m3/ngày) 

	1
	 
	Đất ở 
	 
	748.0
	
	
	134.6
	1.2
	161.568

	1.1
	HT
	Đất ở hiện trạng
	 
	52.0
	180.0
	l/ người/ngày
	9.4
	1.2
	11.2

	1.2
	ĐO
	Đất ở quy hoạch mới và
ở tái định cư
	 
	696.0
	180.0
	l/ người/ngày
	125.3
	1.2
	150.3

	2
	CC
	Đất công cộng
	6,997.6
	 
	2.0
	l/m2
	14.0
	1.2
	16.8

	 
	CC-01
	Đất công trình hỗn hợp,
dịch vụ, công cộng
	6227.2
	 
	2.0
	l/m2
	12.5
	1.2
	14.9

	
	CC-02
	Đất nhà văn hóa
	770.4
	 
	2.0
	l/m2
	1.5
	1.2
	1.8

	3
	CX
	Đất cây xanh
	5,286.0
	 
	3.0
	l/m2
	15.9
	1.2
	19.0

	4
	HTKT
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	750.0
	 
	2.0
	l/m2
	1.5
	1.2
	1.8

	5
	GT
	Đất giao thông
	25,216.0
	 
	0.4
	l/m2
	10.3
	1.2
	12.3

	 
	P-01
	Đất bãi đỗ xe
	620
	 
	0.4
	l/m2
	0.2
	1.2
	0.3

	
	GT
	Đất đường giao thông
	25,086
	 
	0.4
	l/m2
	10.0
	1.2
	12.0

	 
	Tổng Q
	1+2+3+4+5
	211.5

	8
	Nước dự phòng
	Qdp= 15% Q
	31.7

	9
	Tổng lưu lượng nước 
	Qngày.tb(m3/ngày)=ΣQ+ Qdp
	243.3

	10
	Nước chữa cháy
	Tính cho 1 đám cháy , 10l/ 1 đám cháy
	108.0

	11
	Tổng nhu cầu dùng nước
	Q= Qngmax+ Qcc
	351.3


Tổng nhu cầu sử dụng nước: 352 m3/ngđ.

4.4.  Giải pháp thiết kế

* Nguồn cấp nước:

Dự kiến lấy nguồn nước tại tuyến ống dọc quốc lộ 3 cũ của nhà máy nước Phú Lương.

* Nguyên tắc thiết kế:
- Thiết kế mạng lưới đường ống cấp nước kết hợp giữa cấp nước sinh hoạt và cấp nước chữa cháy.

- Tuyến ống phân phối thiết kế đảm bảo cấp nước liên tục, không bị gián đoạn khi có sự cố xảy ra, đáp ứng đủ lưu lượng và áp lực tại vị trí bất lợi nhất của mạng lưới.

- Tuyến ống dịch vụ được thiết kế theo mạng cụt, nối trực tiếp với ống ø20 cấp tới từng đơn vị sử dụng nước. 

- Áp lực tự do tại điểm chờ cấp nước sinh hoạt bất lợi nhất trên tuyến ống phân phối là 10m cột nước.

* Phạm vi thiết kế:

- Phạm vi thiết kế hạng mục Cấp nước bao gồm:

- Hoàn chỉnh mạng lưới đường ống cấp nước phục vụ khu quy hoạch bao gồm: tuyến ống phân phối và tuyến ống dịch vụ.

* Thiết kế mạng lưới đường ống:

- Tuyến ống chính phân phối sử dụng ống HPDE có đường kính D110mm được thiết kế thành mạng vòng đảm bảo cấp nước liên tục cho khu quy hoạch.

- Tuyến ống chủ yếu được đặt trên hè đường. Khoảng cách giữa ống cấp nước và các hạ tầng khác được thể hiện chi tiết trên bản vẽ mặt cắt ngang điển hình. Độ sâu chôn ống trung bình tính từ nền hoàn thiện tới đỉnh ống là 0,8m.

- Thiết kế mạng lưới đường ống dịch vụ là mạng vòng kết hợp mạng cụt, sử dụng ống nhựa HDPE có đường kính D63mm và D50mm. Được đấu với đường ống phân phối bằng đai khởi thủy HDPE D110-1.1/2” đưa nước đến chân các đơn vị sử dụng nước.

- Tại đầu mỗi dây dịch vụ, bố trí lắp đặt các van chặn tiện lợi cho quá trình quản lý vận hành và trong quá trình sửa chữa đường ống khi có sự cố xảy ra.

- Tuyến ống chủ yếu được đặt trên hè, độ sâu chôn ống trung bình tính từ nền hoàn thiện đến đỉnh ống từ 0,5m.

* Lựa chọn vật liệu đường ống cấp nước:

- Ống cấp nước:

+ Sử dụng ống cấp nước là ống nhựa HDPE, chiều dài từng đoạn ống 6m, được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4427:1996(E), nguyên liệu sản xuất từ hạt nhựa nguyên chất PE100, kích cỡ đường ống theo tiêu chuẩn DIN 8047:1999.

+ Phụ kiện: Phụ kiện hệ thống cấp nước bao gồm: van ren, khâu nối ren ngoài, nối góc, nút bịt, côn, cút, đai khởi thủy... được sử dụng vật liệu HDPE, gang dẻo với áp lực làm việc PN10. 

+ Trụ cứu hỏa: Sử dụng loại 3 họng có đường kính DN100mm, thông số kỹ thuật trụ cứu hỏa tuân theo TCVN 6379 – 1998. Lắp đặt và vận hành trụ cứu hỏa tuân theo TCVN 6379 – 1998.

* Cấp nước cứu hỏa:

+ Lưu lượng nước cứu hoả tính toán là 10l/s, tính cho số đám cháy đồng thời xảy ra trong khu đô thị này bằng 1, áp lực tự do nhỏ nhất trên mạng khi cứu hoả không dưới 10m.

+ Hệ thống cấp nước cứu hỏa cho dự án áp dụng kiểu hệ thống chữa cháy áp lực thấp. Khi có cháy xảy ra, xe cứu hỏa của đội phòng cháy chữa cháy lấy nước từ  trụ cứu hỏa có đường kính DN100mm;

+ Bố trí các họng cứu hoả tại các ngã ba, ngã tư tạo điều kiện thuận lợi cho xe cứu hoả lấy nước khi cần thiết, các họng cứu hỏa đấu nối với đường ống cấp nước chính có đường kính D110 mm và khoảng cách trung bình giữa các họng cứu hỏa khoảng  từ 100 - 120 m.

Tổng hợp khối lượng hệ thống cấp nước

	Stt
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Ống cấp nước HDPE D110 
	m
	830

	2
	Ống cấp nước HDPE D63
	m
	690

	3
	Ống cấp nước HDPE D50 
	m
	900

	4
	Ống lồng thép qua đường DN150
	m
	130

	5
	Ống lồng thép qua đường DN100
	m
	15

	6
	Trụ cứu hỏa
	cái
	6

	7
	Hố đồng hồ tổng Dn100
	cái
	1

	8
	Hố van cấp nước Dn100
	cái
	4


5. Quy hoạch hệ thống cấp điện, chiếu sáng

5.1. Cơ sở thiết kế

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01: 2021/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng;

- QCVN 07: 2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

- Tuyển tập TCXDVN – Tập VI

- Quy phạm trang bị điện – Thiết bị phân phối và TBA – Phần 4

- TCXDVN 259:2001 Chiếu sáng đối với đường, đường phố, quảng trường đô thị.

- Đề án “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 – 2025, có xét tới 2035” do Viện năng lượng – Tổng công ty Điện lực Việt Nam phối hợp với Sở công thương tỉnh Thái Nguyên lập năm 2016.

- Quyết định số 3033/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV.

5.2.  Nguyên tắc thiết kế

- Hệ thống cấp điện tại khu vực lập quy hoạch được thiết kế trên cơ sở quy hoạch chung đã được phê duyệt và khớp nối với mạng lưới cấp điện (trung thế và phân bổ phụ tải từ các trạm hạ thế) trong các dự án có liên quan đã và đang triển khai xây dựng. 

- Quy hoạch mạng lưới cấp điện cho khu quy hoạch phù hợp cho nhu cầu phát triển lâu dài của khu vực.

- Tính toán phụ tải dùng điện để phân vùng phụ tải cho từng trạm biến thế dự kiến xây dựng trong khu vực. 

5.3. Tiêu chuẩn cấp điện và tính toán phụ tải

* Tiêu chuẩn cấp điện:

+ Điện sinh hoạt : 

- Đất chia lô liền kề, tái định cư, nhà ở xã hội: 500w/ người

- Đất biệt thự: 500w/ người

- Đất công cộng: 30w/1m2 sàn

- Đất nhà văn hóa: 20w/ 1 m2 sàn

- Trường mầm non: 0,2kw/cháu

- Đất cây xanh: 0,5w/1m2

- Đất hạ tầng kỹ thuật: 10w/ m2

- Đất giao thông: 1w/1m2

+ Chiếu sáng đường:

- Độ rọi tối thiểu 5 Lux

* Phụ tải điện:

Bảng tính toán công suất yêu cầu cấp điện

	Stt
	Ký hiệu 
ô dất
	Chức năng
sử dụng đất
	Tổng diện tích sàn tối đa
	Dân số
	Tiêu chuẩn
	Đơn vị
	Tính toán

	
	
	
	(m2)
	 
	 
	 
	KW

	1
	 
	Đất ở 
	 
	748
	 
	 
	374.0

	1.1
	HT
	Đất ở hiện trạng
	 
	200
	0.5
	W/ người
	100.0

	1.2
	ĐO
	Đất ở quy hoạch mới và ở tái định cư
	 
	548
	0.5
	W/ người
	274.0

	2
	CC
	Đất công cộng
	6,997.6
	 
	 
	W/ m2 sàn
	202.2

	 
	CC-01
	Đất công trình hỗn hợp, dịch vụ, công cộng
	6227.2
	 
	30.0
	W/ m2 sàn
	186.8

	
	CC-02
	Đất nhà văn hóa
	770.4
	 
	20.0
	W/ m2 sàn
	15.4

	3
	CX
	Đất cây xanh
	5,286.0
	 
	0.5
	W/m2
	2.6

	4
	HTKT
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	750.0
	 
	10.0
	W/m2
	7.5

	5
	GT
	Đất giao thông
	25,216.0
	 
	1.0
	W/m2
	25.2

	 
	P-01
	Đất bãi đỗ xe
	620
	 
	0.4
	0.1
	0.0

	
	GT
	Đất đường giao thông
	25,086
	 
	14.4
	174.0
	2514.1

	Tổng nhu cầu dùng điện
	 
	KW
	611.6

	Hệ số đồng thời
	 
	 
	0.7

	Tổng công suất điện tính toán
	 
	KW
	428.1

	Tổn hao 5%
	 
	KW
	21.4

	Công suất tác dụng yêu cầu từ lưới
	 
	KW
	449.5

	Hệ số cos phi
	 
	 
	0.8

	Công suất biểu kiến yêu cầu từ lưới
	 
	KVA
	561.9


- Tổng nhu cầu dùng điện của khu vực quy hoạch là: 561,9 KVA.

5.4. Giải pháp thiết kế

* Nguồn cấp:
Sử dụng lưới điện 35KV đi dọc trục đường quốc lộ 3 cũ, phía Đông của khu quy hoạch.
* Tuyến dây trung thế 35KV:

Để đảm bảo mỹ quan đô thị và yêu cầu kỹ thuật hạ ngầm đường dây trung thế 35KV đi ngầm cấp vào trong khu vực nghiên cứu lập quy hoạch.

* Trạm biến thế 35/0,4KV: 
Với tổng công suất yêu cầu từ lưới = 561,9 KVA dự kiến xây dựng mới 01 trạm biến áp 35/0,4KV công suất 630 KVA cấp điện cho các phụ tải đảm bảo cấp điện sinh hoạt và dịch vụ công cộng. Trạm biến áp xây mới dùng loại trạm kios kiểu kín đảm bảo mỹ quan đô thị.

* Lưới 0,4KV:

Lưới 0,4 KV đi ngầm cấp đến các tủ điện tổng của từng công trình.

* Lưới chiếu sáng.

Lưới điện chiếu sáng hạ ngầm đi trong rãnh cáp trên vỉa hè. Đèn chiếu sáng sử dụng đèn Led 120W đặt hai bên hè đường đối với những tuyến đường có mặt cắt ngang lòng đường ( 10m và đặt một bên hè đường với những tuyến đường có mặt cắt ngang lòng đường ( 10m.  Khoảng cách đèn trung bình là 35m.

Bảng tổng hợp khối lượng cấp điện và chiếu sáng

	Stt
	Vật tư và quy cách
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Cáp trung thế đi ngầm
	m
	290

	2
	Cáp hạ thế đi ngầm
	m
	1350

	3
	Tủ điện hạ áp
	Tu
	32

	4
	Trạm biến áp 630KVA
	bộ
	1

	5
	Cột+bóng đèn đơn liền cần L=8,0m
	bộ
	65

	6
	Cột+bóng đèn đôi liền cần L=8,0m
	bộ
	3

	7
	Tủ điều khiển chiếu sáng
	Tủ
	1

	8
	Cáp ngầm chiếu sáng 
	m
	1790


6. Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc

6.1. Cơ sở thiết kế

Các căn cứ thiết kế quy hệ thống thông tin liên lạc:

- Thông tư 12/2016/TT-BXD Quy định hồ sơ từng loại quy hoạch đô thị.

6.2. Tính toán nhu cầu điện thoại cố định thuê bao

Chỉ tiêu tính toán:

- Đất chia lô, tái định cư, biệt thự, nhà ở xã hội: 1 thuê bao/4 người.

- Đất công cộng, hạ tầng kỹ thuật và trường học: 1thuê bao/ 100m2 sàn

- Số lượng thuê bao được tính theo các phân khu các nhóm nhà ở.

Bảng chỉ tiêu tính toán nhu cầu điện thoại cố định thuê bao

	Stt
	Ký hiệu 
ô dất
	Chức năng
sử dụng đất
	Tổng diện tích sàn
 tối đa
	Dân số
	Tiêu chuẩn
	Đơn vị
	Tính toán

	
	
	
	(m2)
	 
	 
	 
	Lines

	1
	 
	Đất ở 
	 
	748
	
	
	187.0

	1.1
	HT
	Đất ở hiện trạng
	 
	200
	1.0
	Line/ 4 người
	50.0

	1.2
	ĐO
	Đất ở quy hoạch mới và ở tái định cư
	 
	548
	1.0
	Line/ 4 người
	137.0

	2
	CC
	Đất công cộng
	6,997.6
	 
	1.0
	line/100m2
	70.0

	 
	CC-01
	Đất công trình hỗn hợp, dịch vụ, công cộng
	6227.2
	 
	1.0
	line/100m2
	62

	
	CC-02
	Đất nhà văn hóa
	770.4
	 
	1.0
	line/100m2
	8

	3
	CX
	Đất cây xanh
	5,286.0
	 
	0.0
	0.0
	0.0

	4
	HTKT
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	750.0
	 
	0.0
	0.0
	0.0

	5
	GT
	Đất giao thông
	25,216.0
	 
	0.0
	0.0
	0.0

	Tổng nhu cầu thông tin liên lạc
	lines
	257


( Tổng nhu cầu điện thoại cố định thuê bao trong phạm vi khu vực lập quy hoạch là 257 số. 

6.3.  Giải pháp thiết kế

Theo quy hoạch tổng thể khu vực quy hoạch thuộc phạm vi phục vụ của  tổng đài bưu điện tỉnh Thái Nguyên. Từ tổng đài này bố trí các tuyến cáp đến tủ cáp (cáp quy chuẩn 100 x 2 đôi dây) đến các ô đất xây dựng. Đi ngầm trong hào cáp chung với hệ thống điện. (Hệ thống thông tin bưu điện cụ thể sẽ do cơ quan quản lý chuyên ngành quyết định).

Bảng tổng hợp khối lượng thông tin liên lạc

	Stt
	Vật tư và quy cách
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Tủ tổng đài 260 số
	Tủ
	1

	3
	Tủ cáp thuê bao dự kiến
	Tủ
	25

	4
	Cáp quang phân phối dự kiến
	m
	270

	5
	Cáp quang dịch vụ dự kiến
	m
	1200

	6
	Ống bảo vệ cáp DN130 HDPE
	m
	1470


7. Quy hoạch thoát nước thải & VSMT

7.1.  Cơ sở thiết kế

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01: 2021/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng;

- QCVN 07: 2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

- Tiêu chuẩn Thiết kế Mạng lưới thoát nước bên ngoài TCXDVN 51-2008

7.2.  Nguyên tắc thiết kế

- Hệ thống thoát nước thải là hệ thống riêng hoàn toàn, tận dụng triệt để độ dốc địa hình để đặt cống tự chảy. Hạn chế độ sâu chôn cống quá lớn.

- Nước thải từ các công trình phải được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại trước khi thoát vào hệ thống thu gom nước thải của khu vực.

7.3.  Tính toán nhu cầu xử lý nước thải, rác thải

* Phương pháp tính toán:

Hệ thống đường ống thoát nước là hệ thống tự chảy, được tính toán dựa trên công thức Chezy.

Q = V(
Trong đó:


Q - Lưu lượng dòng chảy tính toán, m3/s


( ​- Diện tích mặt cắt ướt, m2


V - Vận tốc trung bình, m/s = C*(R*I)1/2

Trong đó: 


C - Hệ số Chezy liên quan đến độ nhám và bán kính thuỷ lực, m1/2/s


R  - Bán kính thuỷ lực dựa trên hình dạng ống, m2


I   - Độ dốc thuỷ lực

Theo nghiên cứu của Viện sỹ N.N. Pavloski, hệ số Chezy được tính theo công thức sau:



C = 1/n*Ry

Trong đó:


y= hàm số của độ nhám và bán kính thuỷ lực


  =  2,5*n1/2 - 0,13 - 0,75*R1/2 (n1/2 - 0,1)


n = độ nhám, phụ thuộc vào từng loại chất liệu ống

- Độ dốc tối thiểu


imin = 0,0033 

đối với đường ống đường kính 300mm


imin = 0,0025 

đối với đường ống đường kính 400mm

Độ dốc đáy cống bố trí theo độ dốc nhỏ nhất phù hợp với từng đường kính ống, nếu độ dốc địa hình lớn hơn imin​ thì bố trí độ dốc theo độ dốc địa hình để hạn chế độ sâu chôn ống quá lớn.

- Độ đầy tối đa



( 0,7 đối với đường ống đường kính 300 400mm


- Vận tốc cho phép



Vmin ( 0,8m/s
đối với đường ống đường kính 300mm tới 400mm


Vận tốc lớn nhất trong các đường ống ( 2,5 m/s để tránh gây phá hoại ống.

* Nhu cầu xử lý nước thải, rác thải:

Bảng tính toán khối lượng nước thải, chất thải rắn.

	Stt
	Ký hiệu 
ô dất
	Chức năng
sử dụng đất
	Tổng diện tích sàn
 tối đa
	Dân số
	Tổng lưu lượng nước cấp trong ngày dùng nước lớn nhất Qmax
	Tiêu chuẩn thải
	Lưu lượng nước thải 

	
	
	
	(m2)
	 
	(m3/ngày) 
	%
	m3/ngày 

	1
	 
	Đất ở 
	 
	748
	161.568
	80
	129.3

	1.1
	HT
	Đất ở hiện trạng
	 
	200
	11.2
	80.0
	9.0

	1.2
	ĐO
	Đất ở quy hoạch mới và ở tái định cư
	 
	548
	150.3
	80.0
	120.3

	2
	CC
	Đất công cộng
	6,997.6
	 
	16.8
	80.0
	13.4

	 
	CC-01
	Đất công trình hỗn hợp,dịch vụ, công cộng
	6227.2
	 
	14.9
	80.0
	12.0

	
	CC-02
	Đất nhà văn hóa
	770.4
	 
	1.8
	80.0
	1.5

	3
	Tổng lưu lượng nước thải
	142.7


- Tổng lưu lượng nước thải của khu quy hoạch : 142,7 m3/ngđ

- Chọn công suất trạm xử lý Q=150 m3/ngđ

- Tổng khối lượng CTR cần phải thu gom xử lý là: 748x1,3= 972,4 kg/ng.đ

7.4. Giải pháp thiết kế

- Hệ thống thoát nước thải được thiết kế là hệ thống thoát nước riêng.

- Nước thải từ các hộ gia đình, các công trình trong khu vực dự án được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại trước khi thoát vào các tuyến cống được xây dựng ở các tiểu khu sau đó đổ vào các tuyến chính. 

- Mạng lưới đường ống thoát nước thải gồm các hố thu, tuyến cống BTCT D300, các tuyến cống dẫn có nhiệm vụ thu gom và đưa nước thải đến bể xử lý có công suất 150m3/ngày đêm bố trí tại ô đất Hạ tầng kỹ thuật (phía Tây Nam khu quy hoạch).

- Kiến nghị dùng công nghệ sinh học AO hoặc công nghệ sinh học AFSB để xử lý nước thải. Theo đó nước thải được dẫn vào thiết bị xử lý là những bồn xử lý đặt âm hoặc nổi trên mặt đất. Nước thải được lọc qua ngăn lọc chứa các giá thể vi sinh khác nhau. Sau khi xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn.

* Đường ống:

-  Dùng cống bê tông cốt thép với đường kính ống tối thiểu là 300mm.

-  Chiều sâu chôn cống tối thiểu là 0,7m.

* Hố ga:

- Khoảng cách giữa các hố ga - 20-30m đối với đường cống đường kính 300mm.

* Trạm sử lý nước thải:

- Nước thải sau khi thu gom đưa về khu xử lý nước thải tập trung công suất 150m3/ngđ và được xử lý đến giới hạn ô nhiễm cho phép trong tiêu chuẩn thải nước thải sinh hoạt trước khi xả vào cống thoát nước mưa.

- Khu đất bố trí khu xử lý nước thải tập trung thuộc hạ tầng kỹ thuật của đồ án (HTKT-01) đảm bảo cho việc bố trí khoảng cách an toàn môi trường (tối thiểu 15m) và bố trí dải cây xanh cách ly (tối thiểu 10m) xung quanh khu vực xây dựng khu xử lý nước thải theo quy định tại Quy chuẩn xây dựng Việt Nam mã số QCVN 01:2021/BXD. Trong khoảng cách an toàn môi trường được bố trí các quỹ đất giao thông, bãi đỗ xe, công trình cấp điện, trạm chung chuyển rác và các công trình khác của trạm bơm nước thải, trạm XLNT, không bố trí các công trình dân dụng khác.

7.5.  Rác thải

Rác thải được tập trung tại các điểm xác định của các khu đất, sau đó được thu gom, phân loại và vận chuyển đến bãi rác tập trung của Thành phố. Sơ đồ thu gom rác thải: 

Rác từ các hộ gia đình ( Phân loại ( Xe tay ( thu gom (Xe chuyên chở ( Khu xử  lý chất thải rắn tập trung.

Nghĩa trang: Nhu cầu chôn cất theo quy hoạch nghĩa trang của huyện.

Các thông số kỹ thuật chính của các tuyến cống và rãnh thu nước bẩn như đường kính, độ dốc dọc, chiều dài, cao độ nền và cao độ đáy cống được trình bày trong bản vẽ QH thoát nước thải và VSMT – QH-08.

Tổng hợp khối lượng hệ thống thoát nước thải.

	Stt
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Cống tròn BTCT D300
	m
	1850

	2
	Ga thăm
	cái
	72

	3
	Trạm xử lý nước thải công suất 150m3/ ngđ
	trạm
	1

	4
	Điểm tập trung thu gom chất thải rắn
	điểm
	1


VIII. TÍNH TOÁN HIỆU QUẢ KINH TẾ
1. Các căn cứ
- Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 Ban hành định mức xây dựng;

- Quyết định số  46/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 Ban hành về Bảng giá đất giai đoạn năm 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;
- Các dự án tương tự trên địa bàn thành phố;

- Các số liệu điều tra hiện trạng.
2. Tính toán hiệu quả kinh tế

Tính toán sơ bộ hiệu quả kinh tế Khu dân cư Cầu Trắng 1 theo bảng sau:
	Stt
	Hạng mục đầu tư
	Diện tích (m2)
	Đơn giá (Đồng/m2)
	Thành tiền (Đồng)

	I
	Chi phí giải phóng mặt bằng
	
	
	84.508.110.270

	1
	Bồi thường đất và hỗ trợ đào tạo nghề
	
	
	69.022.950.000

	*
	Giải phóng đất ở OĐT và vườn tạp liền thổ
	17.570
	3.000.000
	52.710.000.000

	*
	Giải phóng đất trồng lúa, hoa màu
	15.065
	900.000
	13.558.500.000

	*
	Giải phóng đất trồng cây, ao, hồ thủy sản…
	4.430
	300.000
	1.329.000.000

	*
	Giải phóng đất khác
	9.503
	150.000
	1.425.450.000

	2
	Bồi thường tài sản (công trình kiến trúc)
	
	
	7.814.000.000

	*
	Nhà kiên cố
	1.300
	5.000.000
	6.500.000.000

	*
	Nhà tạm
	657
	2.000.000
	1.314.000.000

	3
	Hỗ trợ ổn định đời sống
	
	
	2.376.000.000

	4
	Hỗ trợ ổn định sản xuất (6 khẩu)
	
	
	300.000.000

	5
	Hỗ trợ kinh phí di chuyển (6 hộ)
	
	
	750.000.000

	6
	Thưởng GPMB trước hạn (6 hộ)
	
	
	175.000.000

	7
	Chi phí thực hiện 2%(1+2+…+7)
	
	
	1.608.759.000

	8
	Chi phí dự phòng 3%(1+2+…+7)
	
	
	2.461.401.270

	II
	Chi phí đầu tư cơ sở HTKT và thiết bị
	
	
	51.016.875.000

	1
	Chi phí đầu tư hạ tầng
	5,75
	8.450.000.000
	48.587.500.000

	2
	Chi phí dự phòng 5%
	
	
	2.429.375.000

	III
	Tổng chi phí
	
	
	135.524.985.270

	IV
	Định giá
	
	
	138.767.200.000

	1
	Đất biệt thự
	1.292
	8.000.000
	10.336.000.000

	2
	Đất liền kề
	17.606
	7.200.000
	126.763.200.000

	3
	Đất công cộng
	1.112
	1.500.000
	1.668.000.000

	V
	Dự kiến thu chi (IV-III)
	
	
	3.242.214.730


Quy hoạch Khu dân cư Cầu Trắng 1 đạt hiệu quả kinh tế cho nhà nước với mức đóng góp cho ngân sách huyện từ tiền Sử dụng đất tối thiểu 3,24 tỷ đồng.

3. Giải pháp và nguồn lực huy động đầu tư
Giải pháp thực hiện:
Đồ án sau khi được phê duyệt là bước triển khai lập dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết kế kỹ thuật thi công các công trình. Ưu tiên các dự án đầu tư xây dựng tập trung đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật, tiếp đến là các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng xã hội, dịch vụ công cộng, cụ thể:

Giai đoạn 1: Tập trung xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật: Giao thông; Cấp nước; Thoát nước; Cấp điện sinh hoạt, điện chiếu sáng; Thông tin liên lạc...

Giai đoạn 2: Xây dựng công trình hạ tầng xã hội, dịch vụ công công, nhà văn hóa, trạm y tế, trường học.

Giai đoạn 3: Xây duwngjc ác công trình tiện ích: Cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ, sân chơi, sân tập luyện TDTT.

Giai đoạn 4: Xây dựng các công trình nhà ở.

Giai đoạn 5: Hoàn thiện hệ thống hạ tầng công cộng đô thị trong ranh giới lập quy hoạch.

Nguồn lực huy động đầu tư:

Đồ án sau khi được phê duyệt sẽ triển khai đấu thầu thực hiện dự án từ các nhà đầu tư có năng lực và các tôt chức tín dụng hợp pháp khác.
IX. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

1.  Hiện trạng môi trường tại khu vực quy hoạch

1.1.  Môi trường không khí

- Khu vực dự án là vùng nông nghiệp - nông thôn có mật độ xây dựng thấp nên môi trường không khí khá trong lành, là điều kiện thuận lợi để xây dựng đô thị có tính chất sinh thái bền vững. Tuy nhiên, do sự phát triển của tiến trình đô thị hoá. Khu vực quy hoạch đã phải chịu ảnh hưởng của một số nguồn gây ô nhiễm như:

+ Hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của các cơ sở sản xuất nằm xen kẽ bên trong và xung quanh khu vực.

+ Hoạt động giao thông vận tải đi qua đô thị bao gồm đường Quốc lộ 3 và các tuyến đường bê tông trong khu vực quy hoạch với lưư lượng xe hàng ngay lớn, bản thân các xe cộ chạy trên đường sẽ sản sinh ra các chất ô nhiễm như: muội khói, chì, các khí CO, SO2, NO2, xăng dầu, tiếng ồn và chấn động. Mặt khác xe cộ chạy còn kéo theo sự khuếch tán bụi từ mặt đường, bụi bào mòn đường và lốp xe, vật liệu chở trên xe rơi vãi. Tuy nhiên, sự ảnh hưởng của giao thông vận tải đối với môi trường không khí là chưa cao.

+ Hoạt động xây dựng giao thông nằm trong khu vực dự án: Dự án đường Bắc Sơn kéo dài  đang thi công san nền với việc đào bới để nâng cấp hệ thống giao thông, hệ thống cấp thoát nước đều gây ra ô nhiễm môi trường rất lớn, đặc biệt là ô nhiễm bụi.

- Nguồn khí thải từ sinh hoạt của nhân dân, chủ yếu từ các bếp đun dầu, than củi gây ra.

1.2. Môi trường nước

- Diện tích mặt nước bao gồm các kênh mương nội đồng và các mương nước nhỏ đổ ra song Đu. Do nước được sử dụng là nước tưới nông nghiệp tại phần hạ lưu nên không nên thay đổi chức năng này tại quy hoạch lần này.

- Các nhánh mương nhỏ chảy qua khu vực quy hoạch có hướng từ Đông Bắc – Tây Nam. Toàn bộ các dòng nước thải của vùng nông nghiệp nông thôn, bao gồm nước thải sinh hoạt, nước nhiễm thuốc bảo vệ thực vật, và nước từ nghĩa địa chôn cất một lần..., đều sẽ được đổ ra các tuyến mương này. Tuy nhiên quan sát cho thấy mức độ ô nhiễm là có nhưng chưa nghiêm trọng. 

* Môi trường nước mặt
Trong khu vực có rất nhiều ao hồ và đầm nhỏ, hiện phục vụ tưới tiêu nông nghiệp hoặc nuôi trồng thuỷ sản, là tài nguyên rất quan trọng trong việc tạo lập cảnh quan sinh thái khu dân cư sau này. Đặc biệt, cần bảo tồn đối với các ao hồ có diện tích mặt nước lớn. 

*Môi trường nước dưới đất
Qua khảo sát thực tế các giếng đào trong khu vực dự án, hiện các hộ dân vẫn sử dụng nước giếng phục vụ sinh hoạt. Điều này cho thấy chất lượng nước dưới đất của khu vực dự án và xung quanh còn tương đối tốt.

1.3.  Môi trường đất

- Đất đai tự nhiên trong khu vực nghiên cứu hiện chủ yếu hiện đang là đất nông nghiệp, đất trồng cây lâm nghiệp, có chất đất tốt nên môi trường đất hiện không bị ô nhiễm cao.

- Các hoạt động sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cho nông nghiệp không đúng cách, các vỏ chai, túi đựng thuốc bảo vệ thực vật, vất bừa bãi cũng làm ô nhiễm nguồn đất trong khu vực, nhưng việc ô nhiễm là không đáng kể.

- Về đặc điểm địa hình, khu vực nghiên cứu là đồng bằng xen lẫn đồi núi thấp với sườn thoải và độ dốc không cao, rất thuận lợi cho việc phát triển quy hoạch và kiến trúc theo hướng sinh thái và phát triển bền vững.

Nhận định chung, hiện trạng nền môi trường đất tại khu vực quy hoạch chi tiết hiện khá tốt.

1.4.  Hiện trạng môi trường sinh thái TC "2.1.3. 4. Hiện trạng môi trường sinh thái" \f C \l "4" 
* Hệ sinh thái cạn:
- Nhìn chung hệ sinh thái khu vực quy hoạch chủ yếu là hệ sinh thái đồng ruộng, vườn tạp, và đồi chè, keo.

 - Đối với khu dân cư, trong khu hệ vườn tạp bao gồm một số loại cây ăn quả như na, nhãn, vải, xoài, bưởi, chanh, chuối và cũng bao gồm một số cây lấy gỗ như xoan, bạch đàn...Ngoài ra, phải kể đến các loại cây trồng phổ biến chiếm diện tích khá lớn trên toàn khu vực là lúa, hoa màu (lạc, đỗ,các loại cây thân thảo...), cây sắn.

- Đối với hệ động vật cạn chủ yếu là các loài động vật nuôi trong gia đình như trâu, bò, lợn, gà, vịt, chó..., các loại động vật hoang dã gặp rất ít, chủ yếu còn sót lại một số loài chim nhỏ, rắn và ếch nhái...

* Hệ sinh thái nước:
- Mạng lưới sông suối khu vực quy hoạch chủ yếu là hệ thống ao, mương, kênh rạch dẫn nước. Hệ sinh thái nước nghèo nàn, các loài thực vật thủy sinh chủ yếu là các loại bèo, rong rêu, tảo... các loài động vật nước chủ yếu là các loài cá chăn thả trong ao của người dân như: trôi, trắm, chép, rôphi, cá chim....đối với các loài động vật nước hoang dại rất khan hiếm, chỉ còn một số loài cá nhỏ (diếc, mài mại), ốc, hến và các loài động vật sống trôi nổi khác...

1.5.  Hiện trạng quản lý chất thải rắn và vệ sinh môi trường

- Ô nhiễm chất thải rắn đang là vấn đề bức xúc trên cả nước, đặc biệt là tại các đô thị. Mức độ đô thị hoá càng cao, lượng chất thải rắn càng lớn, tính chất độc hại càng tăng, nếu không được quản lý, thu gom và xử lý tốt sẽ dẫn đến hàng loạt hậu quả tiêu cực đối với môi trường.

- Các điều kiện bảo vệ vệ sinh môi trường trong khu vực còn thấp. Nước thải vẫn bị xả tự nhiên ra sườn đồi, đất ruộng và các mặt nước xung quanh. TC "2.1.3. 4. Hiện trạng môi trường sinh thái" \f C \l "4" 
2. Đánh giá tác động môi trường chiến lược
- Một trong những mục đích được ưu tiên hàng đầu của công tác quy hoạch xây dựng là tạo ra một môi trường sống, môi trường làm việc, nghỉ ngơi tốt hơn cho dân cư và du khách.

- Nếu môi trường sống bị ô nhiễm ở bất kỳ thành phần nào: nước, đất, không khí… hay có nguy cơ bị xâm hại dưới bất kỳ hình thức nào thì điều đó cũng có nghĩa là cuộc sống, sức khỏe của người dân chưa được đảm bảo, mục đích quan trọng của đồ án chưa thể hoàn thành.

2.1. Nguồn gây tác động
Quy hoạch Khu dân cư Cầu Trắng 1 là một trong những dự án mang lại nhiều lợi ích về kinh tế xã hội, nhằm thực hiện chiến lược phát triển đô thị. Tuy nhiên dự án cũng gây ra một số tác động đến môi trường. Những vấn đề này cần được quan tâm giải quyết ngay từ giai đoạn đầu khi thực hiện thiết kế quy hoạch của dự án, quản lý đô thị  sau này. Các tác động môi trường chủ yếu của các hoạt động của dự án đối với các thành phần môi trường ở khu vực được liệt kê sau đây

(phương pháp ma trận có cho điểm theo mức độ và tầm quan trọng – LEOPOLD)
	Stt
	Các hoạt động phát triển
	Trọng số
	Các yếu tố môi trư​ờng chịu tác động

	
	
	
	CL nước mặt
	CL nước ngầm
	CL không khí
	Chất thải rắn
	Đất và 

địa hình
	Văn hóa
	Cảnh quan
	CL sống
	Sức khoẻ cộng đồng
	Tổng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	3
	2
	2
	3
	1
	2
	2
	3
	3
	 

	I 
	Xây dựng hạ tầng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	San nền 
	3
	-2
	-1
	-2
	-2
	-3
	-1
	-2
	-1
	-2
	-13

	2
	Giải phóng mặt bằng
	1
	-2
	-1
	-2
	-2
	-3
	-1
	-2
	-1
	-2
	-15

	3
	Hệ thống thoát nước
	2
	2
	2
	1
	1
	-2
	1
	-2
	1
	2
	8

	4
	Hệ thống cấp nước
	1
	-1
	-1
	-1
	-1
	-1
	2
	-1
	2
	2
	1

	5
	Hệ thống cấp điện
	1
	-1
	-1
	-1
	-1
	-1
	2
	-1
	2
	-1
	-2

	6
	Hệ thống thoát nước bẩn
	2
	2
	2
	-1
	-1
	-1
	1
	-1
	2
	1
	6

	7
	Trạm xử lý nước bẩn
	2
	2
	2
	-1
	-1
	-1
	1
	-1
	2
	2
	7

	II
	Các dự án phát triển theo đồ án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Khu dân cư
	3
	-3
	-2
	-2
	-3
	-2
	2
	2
	3
	2
	0

	2
	Khu công trình thương mại, dịch vụ, ở đa hợp
	2
	-2
	-1
	-1
	-3
	-1
	1
	2
	2
	1
	0

	3
	Khu công trình công cộng 
	2
	-2
	-1
	-1
	-2
	-1
	2
	2
	2
	3
	4

	4
	Công viên vui chơi, giải trí
	2
	 -1
	 -1
	 -1
	 -1
	 -1
	 2
	3 
	 2
	3 
	 2

	5
	Khu trung tâm, TDTT
	2
	-2
	-1
	-1
	-1
	-1
	2
	3
	2
	3
	6

	6
	Cây xanh cách ly cảnh quan
	2
	-1
	-1
	-1
	-1
	-1
	1
	3
	2
	2
	5

	7
	Mặt nước
	2
	2
	1
	0
	0
	-1
	1
	3
	2
	2
	12

	8
	Giao thông chính
	3
	-2
	-1
	-3
	-1
	-1
	0
	-1
	2
	-2
	-6

	Tổng hợp các TP môi trường bị tác động
	-11
	-5
	-17
	-18
	-20
	14
	4
	22
	13
	


Từ bảng trên cho thấy, hoạt động của dự án tác động đến môi trường được đánh giá bằng ý kiến chuyên gia và kinh nghiệm thực tế. Các ô của ma trận không những chỉ ghi có hay không tác động mà còn ghi mức độ và tầm quan trọng của tác động. Mức độ tác động được đánh giá bằng thang điểm từ 1 đến 3. Nếu tác động tốt tới môi trường sẽ có điểm dương, và ngược lại là điểm âm. Việc thực hiện dự án cho thấy sẽ làm thay đổi mục đích sử dụng đất ở khu vực, gây tác động tới môi trường và cảnh quan môi trường khu vực.

*Các nguồn gây tác động đến môi trường
- Ô nhiễm do khói, bụi đất, bụi đá, cát có thể gây ra các tác động đến người dân đô thị và tác động đến quần thể sinh vật và hệ sinh thái  của khu vực nghiên cứu.

- Ô nhiễm do nước thải từ các hoạt động sinh hoạt của người dân đô thị và các hoạt động dịch vụ, sản xuất với hệ thống xử lý nước thải chưa tốt.

- Ô nhiễm về tiếng ồn do sự hoạt động của các phương tiện vận tải, các máy móc của các nhà máy và các sưởng sản xuất.

- Ô nhiễm nhiệt do các phương tiện vận tải, máy móc sản xuất.

- Ô nhiễm do khí thải từ các phương tiện vận tải và khí thải từ các công trình. Có tác động trực tiếp đến môi trường sống của người dân đô thị. Đối với sức khoẻ cộng đồng, đây là vấn đề cần được quan tâm nhất.

- Các tác động trong việc san lấp mặt bằng, nạo vét bùn:

Giai đoạn nạo vét bùn đất, mở rộng diện tích mặt nước, theo các nghiên cứu của một số chuyên gia, các nhà khoa học nước ngoài có thể làm thay đổi chút ít tính chất trầm tích. Nó sẽ đụng chạm tới một vùng sinh vật tầng đáy và làm ảnh hưởng đến tỷ lệ phục hồi các quần thể sinh vật tầng đáy. Mức độ ảnh hưởng tới sinh vật tầng đáy tuỳ thuộc vào khối lượng, quy mô nạo vét, cấu tạo lớp đất tầng đáy và tính chất vật lý xuất hiện sau khi nạo vét.

 Ảnh hưởng của việc thải chất nạo vét đến môi trường và sinh vật tầng dấy là đáng kể. Nguyên nhân là do các chất nạo vét được thải lan toả nhanh trong nước. Các yếu tố khác như tốc độ dòng chảy, lượng oxy hoà tan trong nước, khả năng thích nghi của các loài đang tồn tại và sinh sống ở khu vực đổ chất nạo vét cũng là những vấn đề quan trọng cần lưu tâm.

     Giai đoạn san lấp tạo mặt bằng dự án là giai đoạn gây tác động lớn tới môi trường khu vực. Tuy nhiên các tác động của giai đoạn này tới môi trường xung quanh sẽ hết sau khi kết thúc công tác san lấp tạo mặt bằng.

- Các nguồn gây ô nhiễm trong việc xây dựng hạ tầng đô thị :

Trong quá trình xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, mức độ ô nhiễm tăng cao hơn. 

+ Xây dựng hệ thống đường giao thông.

+ Xây dựng hệ thống thoát nước mưa trên toàn bộ diện tích đô thị.

+ Xây dựng hệ thống thoát nước thải sinh hoạt.

+ Xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt.

+ Xây dựng trạm xử lý nước thải, nước cấp.

+ Xây dựng hệ thống cấp điện và thông tin liên lạc.

+ Xây dựng bãi tập kết rác thải.

- Các nguồn gây tác động của dự án khi triển khai đi vào hoạt động: 

Trong giai đoạn vận hành đô thị, các nguồn gây ô nhiễm môi trường chủ yếu từ các hoạt động đô thị như hoạt động của các nhà máy, sinh hoạt thương ngày của người dân đô thị như phương tiện xe cơ giới, nguồn chất thải rắn, nước thải phát sinh khác. Ngoài ra còn do quá trình điều hành, quản lý cơ sở hạ tầng đô thị và các sự cố thiên tai có thể xảy ra như sạt lở, xói mòn đất, sụt lún … các công trình bảo vệ môi trường đã được xây dựng như trạm xử lý nước thải, nước cấp, bãi tập kết rác thải của khu mà trong quá trình vận hành không đảm bảo được tiêu chuẩn môi trường đã quy định.

2.2. Đánh giá tác động môi trường chiến lược của dự án tới môi trường và hệ sinh thái
2.2.1. Các tác động đến môi trường không khí
- Ô nhiễm khí thải từ các cơ sở sản xuất kinh doanh, TMDV...

- Ô nhiễm do bụi đất, đá, cát...

- Ô nhiễm nhiệt do các quá trình xây dựng và các phương tiện giao thông...

- Ô nhiễm do khí thải từ các phương tiện vận tải ra vào khu vực dự án...

- Ô nhiễm do khí thải từ các phương tiện thi công cơ giới...

Đặc trưng nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí

	Giai đoạn thi công xây dựng
	Các chất ô nhiễm không khí

	Khói thải từ các phương tiện giao thông vận tải, phương tiện máy móc thi công trên công trường
	Bụi, SOx, NOx, CO, CO2, HC, 

Tiếng ồn...


2.2.2. Tác động do khí thải từ hoạt động giao thông
Một trong những nguồn gây ô nhiễm trong giai đoạn hoạt động của khu vực nghiên cứu là các loại khí thải phát sinh từ các hoạt động giao thông vận tải trong khu vực. Do khu dự án chịu ảnh hưởng của khu dân cư hiện có, kết hợp với các phần xây dựng mới do đó hàng ngày có một lượng lớn các phương tiện giao thông vận tải ra vào khu vực, gồm: ô tô con, ô tô tải, mô tô,… Các khí phát tán vào không khí gây ô nhiễm môi trường chủ yếu là CO, SO2, Pb, NOx, bụi… Các khí này được tạo ra trong quá trình đốt nhiên liệu của các động cơ đốt trong. 

Tải lượng chất ô nhiễm của một số phương tiện giao thông được thể hiện trong bảng sau:

Bảng: Tải lượng chất ô nhiễm đối với xe ô tô sử dụng xăng khi chạy 1 km.

	Chất ô nhiễm
	Tải lượng ô nhiễm

	
	Động cơ

 < 1400cc
	Động cơ 

1400-2000cc
	Động cơ 

> 2000 cc

	Bụi
	0,07
	0,07
	0,07

	SO2
	1,9 S
	2,22 S
	2,74 S

	NO2
	1,64
	1,87
	2,25

	CO
	45,6
	45,6
	45,6

	VOC
	3,86
	3,86
	3,86

	Pb
	0,13 P
	0,15 P
	0,19 P


Ghi chú: - S: hàm lượng lưu huỳnh trong xăng dầu (%)


- P: hàm lượng chì trong nhiên liệu (xăng: max 0,4 g/l, dầu: 0 mg/l)

Bảng. Tải lượng chất ô nhiễm đối với xe mô tô sử dụng xăng khi chạy 1 km.

	Chất ô nhiễm
	Tải lượng ô nhiễm

	
	< 50 cc, 2 thì
	> 50 cc, 2 thì
	< 50 cc, 4 thì

	Bụi
	0,12
	0,12
	0,12

	SO2
	0,36 S
	0,6 S
	0,76 S

	NO2
	0,05
	0,08
	0,3

	CO
	10
	22
	20

	VOC
	6
	15
	3


Ghi chú:
- S: hàm lượng lưu huỳnh trong xăng dầu (%)

Tác động của các chất ô nhiễm này đã được trình bày ở phần trên.

2.2.3. Tác động do khí thải từ hoạt động đốt nhiên liệu

Hoạt động đun nấu tại các khu vực thương mại, dịch vụ, nhà ở sản sinh ra các chất thải gây ô nhiễm không khí như sản phẩm do đốt nhiên liệu gas, than: SO2 (Sulfide dioxide), SO3 (Sulfide trioxide), NO2 (Oxít nitơ), CO (Oxít cacbon), R-CHO (Aldehyde), HC (Hydrocacbon), bụi ...

Bảng :  Mức ô nhiễm không khí trong quá trình đốt nhiên liệu

(kg/tấn nhiên liệu đốt - Theo Naatz)

	Loại ô nhiễm
	Độ ô nhiễm tính bằng                                          % trọng lượng nhiên liệu

	
	Than
	Dầu
	Khí

	Các phần tử rắn (khói, bụi,)
	75
	-
	-

	Oxit lưu huỳnh (tính ra SO2)
	40
	30
	-

	Oxit nito (tính ra NO2)
	4
	13,5
	6,9

	NH3
	-
	-
	-

	Axit (tính ra CH3COOH)
	15
	13,5
	1,3

	Andehyt (tính ra HCHO)
	-
	1,3
	1,0

	Một vài chất hữu cơ tính ra hydrocacbon
	10
	4,6
	1,4

	Tổng cộng
	144
	62,5
	10,3


Đánh giá chung các tác động do bụi khí thải độc hại phát sinh từ các nguồn trên như sau:

-  Bụi tuỳ thuộc vào kích thước hạt sẽ có tốc độ khuyếch tán khác nhau. Các hạt bụi lơ lửng có tác dụng hấp thụ và khuếch tán ánh sáng mặt trời, làm giảm độ trong suốt của khí quyển. Với nồng độ bụi trong không khí là 0,1 mg/m3 thì tầm nhìn xa chỉ còn 12 km (trong đó tầm nhìn xa lớn nhất là 36 km, nhỏ nhất là 6 km). Giảm độ nhìn thấy sẽ gây nguy hiểm cho các phương tiện giao thông.

- Bụi còn gây tác hại làm gỉ kim loại (khi không khí ẩm ướt), ăn mòn và làm bẩn nhà cửa…

- Bụi gây ảnh hưởng xấu đến quá trình sinh trưởng, phát triển của thực vật.

- Bụi gây ảnh hưởng đến sức khoẻ con người, đặc biệt đối với công nhân làm việc trên công trường như gây bệnh hen suyễn, các bệnh về phổi. Nhiều nghiên cứu cho thấy với nồng độ ô nhiễm phần tử bé nhỏ trung bình năm khoảng 80 µg/m3 đã bắt đầu sinh bệnh. 

2.2.4. Các tác động của tiếng ồn

- Tiếng ồn cao hơn tiêu chuẩn cho phép sẽ gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của con người như mất ngủ, mệt mỏi, gây tâm lý khó chịu. Tiếng ồn còn làm giảm năng suất lao động, sức khoẻ của người dân. 

- Đánh giá chung tác động tới môi trường của tiếng ồn:

Tác động tổng hợp của tiếng ồn lên con người ở ba mức:

+ Quấy rầy về mặt cơ học như che lấp âm thanh cần nghe.

+ Quấy rầy về mặt sinh học của cơ thể, chủ yếu là đối với bộ phận thính giác và hệ thần kinh.

+ Quấy rầy về  hoạt động xã hội của con người.

Tất cả các quấy rầy đó cuối cùng dẫn đến biểu hiện xấu về mặt tâm lý, sinh lý, bệnh lý và hiệu quả lao động của con người, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của con người: gây mất ngủ, giảm thính giác và suy nhược thần kinh.

Mức độ tác động đến sức khoẻ con người theo dải cường độ như sau:

Bảng. Tác động của tiếng ồn ở các dải cường độ

	Stt
	Mức tiếng ồn (dB)
	Tác động đến người nghe

	1
	0
	Ngưỡng nghe thấy

	2
	100
	Bắt đầu làm biến đổi nhịp đập của tim

	3
	110
	Kích thích mạnh màng nhĩ

	4
	120
	Chói tai

	5
	130 – 135
	Kích thích mạnh thần kinh, nôn mửa, suy xúc giác và cơ bắp.

	6
	140
	Đau  tai, nguyên nhân gây bệnh mất trí, điên

	7
	150
	Thủng màng tai


[Nguồn: Bộ Y tế và Viện nghiên cứu KHKT bảo hộ lao động]

2.2.5.  Các tác động đến môi trường nước

* Nguồn ô nhiễm:
- Ô nhiễm do nước mưa chảy tràn: Vào những khi trời mưa, nước mưa chảy tràn qua khu vực của dự án sẽ cuốn theo đất, cát, chất cặn bã, dầu mỡ rơi rớt xuống các lưu vực thấp hơn, các nguồn nước mặt của khu vực. Nếu lượng nước này không được quản lý tốt cũng sẽ gây tác động tiêu cực lớn đến nguồn nước mặt, nước ngầm và đời sống thuỷ sinh trong khu vực. Theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thì nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn thông thường khoảng 0,5-1,5 mgN/l; 0,004-0,03 mgP/l; 10-20 mgCOD/l và 10-20 mgTSS/l. Nước mưa còn có thể bị ô nhiễm khi chảy qua các khu vực sân bãi có chứa các chất thải ô nhiễm như bãi chứa nguyên liệu, khu vực thi công ngoài trời... Tính chất ô nhiễm của nước mưa trong trường hợp này bị ô nhiễm cơ học (đất, cát, rác), ô nhiễm hữu cơ và dầu mỡ. Vấn đề ô nhiễm nước mưa sẽ kéo theo sự ô nhiễm nguồn nước tại khu vực dự án và từ đó gây tác động đến môi trường nước khu vực.

- Ô nhiễm do nước thải: Nguồn gốc ô nhiễm do nước thải khu vực nghiên cứu bao gồm :

+ Nước thải từ quá trình thi công xây dựng... có chứa nhiều cặn lắng, vật liệu xây dựng, dầu mỡ...

+ Nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng có chứa các chất lơ lửng, chất hữu cơ, các chất cặn bã và vi sinh...

+ Thoát nước thải của các nhà máy công nghiệp...

Đối với nước thải sinh hoạt chủ yếu chứa các chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng (N,P) và các vi sinh vật. Thải lượng, nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt (chưa xử lý) được thể hiện tại bảng dưới đây:

Bảng Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm chính trong nước thải

	Chất ô nhiễm
	Khối lượng (g/người/ngày)
	Nồng độ (mg/l)
	QCVN 14:2008 /BTNMT (B)

	BOD
	45 - 54
	450 - 540
	50 mg/l

	TSS
	70 - 145
	700 - 1450
	100 mg/l

	∑N
	6 - 12
	60 - 120
	50 mg/l

	Amoni
	2,4 - 4,8
	24 - 48
	10 mg/l

	∑P
	0,4 - 0,8
	4 - 8
	10 mg/l

	Coliform
	106- 109 MPN/100ml
	5.000MPN/100ml


[Nguồn: Xử lý nước thải sinh hoạt quy mô vừa và nhỏ - Trần Đức Hạ, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội - 2002]

Từ đó cho thấy khi nước thải sinh hoạt không được xử lý thì nồng độ các chất ô nhiễm vượt rất nhiều lần so với QCVN 14:2008/BTNMT (B). Với đặc thù chứa hàm lượng cao các chất hữu cơ, nước thải sinh hoạt có khả năng gây ô nhiễm không nhỏ đối với nguồn tiếp nhận.

* Đánh giá tác động của nước thải tới môi trường
- Chất rắn lơ lửng : Chất rắn lơ lửng là tác nhân gây ảnh hưởng tiêu cực đến tài nguyên thuỷ sinh do làm tăng độ đục của nguồn nước, làm giảm năng suất sinh học và gây bồi lắng cho nguồn tiếp nhận. Theo QCVN 14:2008/BTNMT (B) thì nồng độ các chất lơ lửng trong nước thải được phép thải ra môi trường là 100mg/l.


- Các chất dinh dưỡng (N, P): Các chất dinh dưỡng gây hiện tượng phù dưỡng nguồn nước, ảnh hưởng tới chất lượng nước và sự sống của sinh vật thuỷ sinh. Theo QCVN 14:2008/BTNMT (B), tổng Nitơ cho phép là 50mg/l, tổng Phôtpho cho phép là 10 mg/l.

- Các chất hữu cơ (BOD5): Các chất hữu cơ chủ yếu trong nước thải sinh hoạt là carbohydrate. Đây là hợp chất dễ dàng bị vi sinh vật phân huỷ bằng cơ chế sử dụng ôxy hoà tan trong nước để ôxy hoá các chất hữu cơ. Hàm lượng các chất hữu cơ dễ bị vi sinh vật phân huỷ được xác định gián tiếp qua nhu cầu ôxy hoá BOD5, đại lượng này thể hiện nồng độ ôxy hoà tan cần thiết để các vi sinh vật trong nước phân huỷ hoàn toàn chất hữu cơ. Như vậy, nồng độ BOD5 (mgO2/l) tỉ lệ với nồng độ chất ô nhiễm hữu cơ trong nước. BOD5 là thông số được sử dụng để đánh giá mức độ ô nhiễm hữu cơ. Ô nhiễm hữu cơ sẽ dẫn đến suy giảm nồng độ ôxy hoà tan trong nước do vi sinh vật sử dụng oxy hoà tan để phân huỷ các chất hữu cơ. Ôxy hoà tan giảm sẽ gây tác hại nghiêm trọng đến tài nguyên thuỷ sinh. 

- Dầu mỡ: là chất lỏng khó tan trong nước, tan trong các dung môi hữu cơ. Dầu mỡ có độc tính cao và tương đối bền vững trong môi trường nước. Hầu hết các loại động, thực vật đều bị tác hại do dầu mỡ. Các loài thuỷ sinh và cây ngập nước dễ bị chết do dầu mỡ ngăn cản quá trình hô hấp, quang hợp và cung cấp dinh dưỡng.

- Nhiệt độ: nhiệt độ cũng là tác nhân vật lý gây ô nhiễm nguồn nước. Việc gia tăng nhiệt độ nước có thể làm thay đổi cấu trúc hệ nước mặt.

2.2.6. Các tác động đến nguồn đất

Việc san ủi làm thay đổi chế độ chảy của nước mặt do đó sẽ có ảnh hưởng tới nguồn đất trong khu vực nếu như các giải pháp về thoát nước không được tính toán kỹ. Do ảnh hưởng của mưa gió, đất màu vốn đã mỏng trên bề mặt bị xói mòn. Nước thải từ khu vực có lẫn dầu mỡ chảy theo nước mưa ra xung quanh làm giảm chất lượng của đất như giảm hoạt động của vi sinh vật trong đất, ảnh hưởng đến hệ tự nhiên.

2.2.7. .Các tác động của chất thải rắn phát sinh

*Chất thải rắn: 

Chủ yếu là chất thải rắn phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt, vui chơi… của người dân. Lượng rác thải này có thành phần và tính chất giống như chất thải rắn sinh hoạt của một đô thị. Chất thải rắn bao gồm các chất hữu cơ, giấy các loại, nylon, nhựa, kim loại, các vật dụng sinh hoạt hàng ngày bị hư hỏng tuy nhiên có điểm đặc biệt là thành phần rác tái chế sẽ cao hơn như: chai nước thủy tinh, chai nhựa, túi nilon, các hộp, gói giấy v.v… Các chất thải này nếu không được thu gom xử lý thích hợp sẽ gây ra nhiều tác hại cho môi trường sống. Khi thải vào môi trường, các chất thải này sẽ phân huỷ hoặc không phân huỷ làm gia tăng nồng độ các chất dinh dưỡng, tạo ra các hợp chất vô cơ, hữu cơ độc hại... làm ô nhiễm nguồn nước, gây hại cho hệ vi sinh vật đất, các sinh vật thuỷ sinh trong nước hay tạo điều kiện cho vi khuẩn có hại, ruồi muỗi phát triển và là nguyên nhân gây các dịch bệnh.

Bảng: Thành phần của chất thải rắn của đô thị như sau

	Thành phần
	% Trọng lượng
	Độ ẩm (%)
	Trọng lượng riêng (kg/m3)

	Chất thải thực phẩm

Giấy

Catton

Chất dẻo

Vải vụn

Cao su

Da vụn

Sản phẩm vườn

Gỗ

Thủy tinh

Can hộp

Kim loại không thép

Kim loại thép

Bụi, tro, gạch
	15

40

4

3

2

0,5

0,5

12

2

8

6

1

2

4
	70

6

5

2

10

2

10

60

20

2

3

2

3

8
	228

81,6

49,6

64

64

128

160

104

240

193,6

88

160

320

480

	Tổng hợp
	100
	20
	300


 Lượng chất thải rắn phát sinh khi khu dân cư đi vào hoạt động được tính như sau:

 Bảng tính lượng chất thải rắn phát sinh

	Stt
	Thành phần CTR
	Tiêu chuẩn
	Số lượng
	Nhu cầu

	1
	CTR sinh hoạt
	1,3 kg/ng/ngđ.
	1.500
	1950 kg/ngđ

	2
	Tổng cộng
	
	
	2340 kg/ngđ


Tỷ lệ thu gom rác phụ thuộc vào sự quản lý trong đô thị. Theo định hướng, chất thải rắn phát sinh trong khu dân cư phải được thu gom triệt để, vì vậy tỷ lệ thu gom là 100%.

2.2.8. Các tác động đến hệ sinh thái tự nhiên

Dự án có gây ảnh hưởng  tới hệ sinh thái tự nhiên trong khu vực, đặc biệt là giai đoạn nạo vét bùn, có thể tạo nên những đường cách ly sinh cảnh, phá vỡ môi trường sống tự nhiên. 

2.2.9.  Các tác động khác

* Tác động tới môi trư​ờng kinh tế  - xã hội:
Phát triển đô thị đồng thời với phát triển kinh tế, giải quyết thêm lao động và việc làm cho xã hội, nâng cao dân trí,.v.v... nh​ưng cũng ảnh hưởng nhất định tới kinh tế- xã hội.

Hoạt động đô thị phát triển sẽ tác động tới kinh tế của khu vực theo  hướng:

- Tăng nguồn thu cho địa phương cùng với số l​ượng dân cư đô thị tăng.

- Tạo thêm việc làm và góp phần tăng thu nhập cho cộng đồng dân cư​ địa phương, trước hết là những người trực tiếp tham gia các hoạt động dịch vụ, xây dựng  đô thị.

- Thúc đẩy sự phát triển các ngành kinh tế khác có liên quan như giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, ngân hàng, giáo dục, y tế, văn hóa thể thao...

-  Nâng cao chất lượng đời sống cho người dân.

Bên cạnh các tác động có tính tích cực, hoạt động đô thị cũng có một số ảnh hưởng đến các mặt đời sống xã hội  như​ng không lớn:

- Thúc đẩy quá trình  tăng dân số về cơ học do dân nhập cư​ đến để làm ăn sinh sống tại địa bàn.

- Làm thay đổi cơ cấu ngành nghề vì vậy trong một số trường hợp nếu không có sự quản lý, chỉ đạo của các cấp chính quyền sẽ mất dần một số nghề truyền thống.

- Thay đổi phư​ơng thức tiêu dùng làm giá cả sinh hoạt tăng.  Đây cũng là một trong những nguyên nhân tạo nên khoảng cách giầu, nghèo trong xã hội.

* Tác động đến sức khoẻ cộng đồng:
Hoạt động đô thị mang tính liên ngành, liên vùng và xã hội hoá cao. Chính vì vậy phát triển đô thị cần có sự phối hợp liên ngành chặt chẽ để xây dựng những biện pháp có tính xã hội và cho từng khu vực cụ thể nhằm giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường, bản sắc văn hoá, thuần phong mỹ tục cũng nh​ư những tác động làm ph​ương hại đến độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

3.  Biện pháp giảm thiểu tác động xấu tới môi trường

3.1.  Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí
Trong quá trình xây dựng : các nhà thầu thực hiện thi công các công trình phải thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Các biện pháp sau đây sẽ được thực hiện để hạn chế các tác động có hại tới môi trường xung quanh:

- Bố trí hợp lý đường vận chuyển và đi lại. Thiết kế chiếu sáng cho những nơi cần làm việc ban đêm và bảo vệ công trình. Che chắn những khu vực phát sinh bụi và dùng xe tưới nước để tưới đường giao thông trong mùa khô. Không khai thác và vận chuyển về ban đêm. Các phương tiện vận chuyển đều có bạt phủ kín.

- Lập kế hoạch xây dựng và nhân lực chính xác để tránh chồng chéo giữa các quy trình thực hiện, áp dụng phương pháp xây dựng hiện đại, các hoạt động cơ giới hoá và tối ưu hoá quy trình xây dựng.

- Các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu được bố trí vào những thời điểm thích hợp, tránh trung một số lượng lớn vào một thời điểm, có thể gây ùn tắc và nguy hiểm vì địa hình núi, đường hẹp.

- Không sử dụng xe, máy quá cũ để vận chuyển vật liệu và thi công công trình.

- Không chuyên chở hàng hoá vượt trọng tải danh định.

- Kiểm tra mức ồn, rung trong quá trình thi công xây dựng, từ đó đặt ra lịch thi công phù hợp để đạt mức ồn tiêu chuẩn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT.

3.2.  Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước
* Giảm thiểu ô nhiễm do nước mưa chảy tràn trên khu vực:
- Nước mưa chảy tràn trên khu vực dự án được bố trí chảy vào hệ thống thoát nước mưa của khu vực. 

- Loại nước mưa này được thu vào các rãnh thoát nước bên đường và xả ra hệ thống thoát nước mưa của khu vực (xem thiết kế phần thoát nước mưa). 

- Trong quá trình xây dựng không xả nước thải trực tiếp xuống các thuỷ vực xung quanh khu vực dự án, không gây ô nhiễm nước mặt trong khu vực do thải nước thải xây dựng. Vì vậy dự án cần bố trí thêm các hố thu nước xử lý cặn và bùn lắng để không gây hiện tượng bồi lắng.

- Xây dựng các công trình xử lý nước thải tạm thời (bể tự hoại kiểu thấm), quy định bãi rác trung chuyển tạm thời... tránh phóng uế, vứt rác sinh hoạt bừa bãi gây ô nhiễm môi trường do công nhân xây dựng thải ra. 

- Lựa chọn thời điểm thi công xây dựng chính vào các tháng 12, 1, 2, 3, 4 để hạn chế lượng chất bẩn sinh ra do nước mưa chảy tràn qua khu vực thi công xuống các nguồn nước mặt trong khu vực.

* Xử lý nước thải sinh hoạt:
Toàn bộ nước thải sinh hoạt của các khu nhà ở và dịch vụ phải được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại và được truyền dẫn bằng hệ thống cống tròn BTCT tự chảy tới trạm xử lý đặt tại khu vực phía Tây Bắc (khu A). Tại đây nước được xử lý theo một dây chuyền công nghệ hoàn chỉnh để được chất lượng nước đủ tiêu chuẩn vệ sinh môi trường theo TCVN 5942 - 2005 trước khi xả vào nguồn.

Bảng :  Thành phần tính chất nước thải sinh hoạt dự kiến sau xử lý

	Chất ô nhiễm
	Trước xử lý
	Sau xử lý
	QCVN 14:2008 /BTNMT (B)

	BOD
	540
	40
	50 mg/l

	TSS
	1450
	82
	100 mg/l

	∑N
	120
	30
	50 mg/l

	Amoni
	48
	7,5
	10 mg/l

	∑P
	8
	6,2
	10 mg/l

	Coliform
	15000
	3000
	5.000MPN/100ml


3.3.  Kiểm soát ô nhiễm do chất thải rắn

Chất thải rắn trong quá trình xây dựng chủ yếu là vật liệu hư hỏng như gạch vụn, xi măng chết, gỗ copha hỏng, các phế liệu bảo vệ bên ngoài thiết bị... và rác thải sinh hoạt của người dân, công nhân thi công trên công trường. Các loại chất thải rắn này được thu gom, vận chuyển đến nơi quy định.

* Biện pháp thu gom và phân loại:

Để thực hiện tốt việc quản lý chất thải rắn, Việc quản lý dự án của đô thị  sẽ thực hiện việc phân loại chất thải ngay tại nguồn phát sinh. Điều đó có thể thực hiện được bằng cách : sẽ đặt các thùng rác công cộng trong các khu ở, công viên vui chơi, thể thao…

Rác được phân làm 3 loại:

- Rác hữu cơ: Rác thực phẩm từ nhà bếp, hoa, quả, thức ăn thừa…

- Rác tái chế: Rác từ các sản phẩm được sản xuất từ giấy, kim loại, nhựa, thuỷ tinh…

- Rác vô cơ: đất, cát, xỉ than, sành xứ vỡ…

Tại mỗi vị trí đặt thùng rác sẽ có 3 thùng khác màu nhau, có ghi hướng dẫn loại rác đổ vào thùng, cụ thể là rác vô cơ đựng trong thùng màu xanh da trời, rác hữu cơ đựng trong thùng màu xanh lá cây, rác tái chế đựng trong thùng màu vàng cam.

Mô hình. Hệ thống thu gom chất thải rắn


* Biện pháp xử lý:
 Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học
- Ủ các chất hữu cơ dễ phân huỷ thành phân bón hữu cơ là phương pháp áp dụng khá phổ biến ở các quốc gia đang phát triển. Công nghệ ủ chất thải hữu cơ có thể chia thành 2 loại :

- Ủ hiếu khí : Công nghệ ủ hiếu khí dựa trên sự hoạt động của các vi khuẩn hiếu khí với sự có mặt của oxy. Sản phẩn sau quá trình ủ có thể được đem đi sử dụng trong nông nghiệp 

- Ủ yếm khí : Quá trình ủ này nhờ vào sự hoạt động của các vi khuẩn yếm khí. Phương pháp xử lý này rẻ tiền nhất và sản phẩm phân huỷ có thể kết hợp với phân người và gia súc (đôi khi cả than bùn) cho ta phân hữu cơ có hàm lượng dinh dưỡng cao, tạo độ xốp cho đất tốt. 

Chôn lấp hợp vệ sinh 4:

Việc chôn lấp được thực hiện bằng cách dùng xe chuyên dụng chở chất thải rắn tới các bãi rác của khu vực được quy hoạch trước. Sau khi chất thải rắn được đổ xuống, xe ủi sẽ san bằng mặt chất thải và đổ lên một lớp đất. Theo thời gian, sự phân huỷ vi sinh vật làm cho chất thải trở nên tơi xốp và thể tích của bãi thải giảm xuống. Tuy nhiên, việc chôn lấp cần phải được khảo sát kỹ lưỡng và có quy hoạch môi trường cùng các biện pháp phòng chống ô nhiễm thích hợp và việc quy hoạch này phải được thoả thuận của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên cũng như của các cơ quan quản lý nhà nước cho phép. 

3.4.  Các biện pháp giảm tác động đến môi trường kinh tế - xã hội TC "4.1.1.4. Các biện pháp giảm tác động đến môi trường kinh tế - xã hội" \f C \l "4" 
- Tăng cường sử dụng nhân lực địa phương và bố trí công nhân nghỉ tại nhà trọ ở gần công trường xây dựng để giảm bớt lán trại. Đối với công nhân ở trong lán trại tại khu vực dự án thì phải đảm bảo đầy đủ các công trình vệ sinh ở khu lán trại như cống rãnh, nhà vệ sinh nhà tắm, thùng thu gom rác…

- Phối hợp với lực lượng bảo vệ an ninh quốc phòng địa phương, tuần tra thường xuyên, nghiêm cấm các hành vi cờ bạc rượu chè, tụ tập hút chích và các tệ nạn khác. 

- Quán triệt 100% công nhân viên làm việc trên công trường ký cam kết không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự. 

- Có phương án đền bù giải phóng mặt bằng thoả đáng theo đúng qui định của pháp luật, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho một số hộ dân có diện tích đất trồng trong khu vực dự án. Phương án đền bù đất đai và công trình kiến trúc, cây cối…được dựa trên các văn bản hiện hành của Nhà nước và của tỉnh Thái Nguyên.

+ Các bước thực hiện quá trình giải phóng mặt bằng đảm bảo tính dân chủ và công bằng. Trước khi thực hiện sẽ tiến hành thảo luận với địa phương, họp dân để thống nhất phương án đền bù.

+ Tổ chức kiểm kê, đo đếm, chuẩn bị nguồn vốn để đền bù cho nhân dân khi có quyết định thu hồi đất của chính quyền địa phương.

+ Chuẩn bị tài chính để hỗ trợ cho những người thuộc đối tượng phải chuyển đổi nghề nghiệp được đi học nghề tại các cơ sở khác theo quy định hiện hành của nhà nước.

+ Có chính sách hỗ trợ ưu đãi cho người dân có nhu cầu tái định cư trong khu dân cư Thịnh Đán - Quyết Thắng.

+ Công tác di dời mộ thì chủ đầu tư sẽ đền bù hỗ trợ kinh phí theo đúng qui định của pháp luật hiện hành để người dân tự di dời mộ. Trường hợp mộ không có thân nhân (vô danh) thì chủ đầu tư sẽ phối hợp cùng UBND thị trấn tiến hành làm công tác di dời mộ đến nghĩa trang nơi gần nhất (nghĩa trang của các xóm) theo đúng nghi lễ hiện hành.

3.5.  Biện pháp bảo vệ môi trường

- Với sự quan trọng trong việc bảo tồn hệ tự nhiên nơi đây, trong quá trình đầu t​ư phát triển các khu dân cư cần phải áp dụng các biện pháp để giảm thiểu đến mức tối đa những tác động xấu đến khu vực .

- Việc tạo thêm các công viên cảnh quan và cây xanh là hết sức cần thiết vì ngoài tác dụng làm phong phú thêm thảm thực vật và mở rộng thêm nơi cư​ trú cho các loài chim, thú... còn góp phần tăng thêm tính đa dạng sinh học. Ban ngày cây xanh có tác dụng hút bức xạ nhiệt, hút khí CO2 và nhả khí O2, còn ban đêm thì ngược lại, cây xanh nhả nhiệt và khí CO2, nhưng quá trình hoạt động sinh lý của cây xanh vào ban đêm rất yếu, do đó lượng nhiệt và khí CO2 do cây xanh thải ra vào ban đêm là không đáng kể. Vì vậy, nhiệt độ không khí trong các vườn cây thường thấp chỗ trống trải từ 2-3oC. Không khí chứa bụi khi thổi qua các hàng cây xanh thì các hạt bụi sẽ bám vào mặt lá cây do lực ma sát và lực rơi trọng lượng của bản thân hạt bụi. Các luồng không khí thổi qua tán lá cây sẽ bị lực cản làm cho tốc độ của luồng không khí giảm và loãng đi. Do đó một phần hạt bụi sẽ ngưng đọng trên lá cây, vì vậy có thể nói cây xanh có tác dụng lọc sạch bụi trong không khí. Các dãy cây xanh trồng dọc theo trục đường trong khu dân cư còn có tác dụng làm giảm sự nhiễu động của không khí trên đường đi, do đó sẽ giảm bớt được tình trạng bụi từ mặt đường.

- Cây xanh còn có tác dụng giảm tiếng ồn. Sóng âm truyền qua các dải cây xanh sẽ bị suy giảm năng lượng, mức cường độ âm thanh giảm đi nhiều hay ít phụ thuộc vào mật độ lá cây, kiểu lá và kích thước của cây xanh và chiều rộng của dải đất trồng cây. Các dải cây xanh sẽ có tác dụng làm phản xạ âm, do đó làm giảm mức ồn trong Khu dân cư.

- Việc phục hồi và nâng cao độ che phủ của mặt bằng đô thị sẽ có ảnh hư​ởng tích cực đến đô thị. Trong xu hư​ớng phát triển đô thị t​ương lai sẽ sử dụng hệ cây xanh, mặt nước để tạo sản phẩm sinh thái đặc trưng cho đô thị.

3.6. Các giải pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường
* Tai nạn lao động, tai nạn giao thông:
- Phổ biến nội quy an toàn lao động đối với toàn bộ công nhân tham gia thi công.

- Lập rào chắn tại khu vực công trường thi công, có bố trí các biển báo, cảnh báo nguy hiểm...

- Phân luồng giao thông, hạn chế tối đa sự tập trung quá đông các phương tiện giao thông cùng lúc, treo biển chỉ dẫn hạn chế tốc độ trong khu vực thi công tránh các tai nạn đáng tiếc.

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, các thiết bị ứng phó kịp thời với sự cố xảy ra.

- Chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra và phối hợp với địa phương giám sát việc chấp hành các nội quy an toàn lao động của nhà thầu thi công.

- Tiến hành rà phá bom mìn ngay từ giai đoạn đầu của dự án, trước khi tiến hành thi công các hạng mục công trình.

* Vệ sinh phòng dịch:
- Thường xuyên khơi thông cống rãnh khu vực, gom rác vào thùng đúng quy định...tại các khu vực lán trại công nhân.

- Trang bị thiết bị sơ cứu ban đầu và các loại thuốc men thông thường.

- Hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm có uy tín để đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa sự cố ngộ độc thực phẩm.

- Phối hợp với trung tâm y tế, bệnh viện gần khu vực dự án nhất để kịp thời cấp cứu bệnh nhân khi xảy ra sự cố.

* Sụt lún, sập công trình:
- Bố trí cán bộ giám sát trong các quá trình thi công, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế, đặc biệt trong giai đoạn thi công nền, móng công trình.

- Đối với từng hạng mục thi công phải kiểm tra, giám sát chặt chẽ, phải có biên bản nghiệm thu.

* Phòng chống sự cố cháy nổ:
Các biện pháp phòng chống sự cố cháy nổ cần áp dụng trong khu dân cư Thinh Đán – Quyết Thắng  như sau:

Trong quá trình thiết kế, thi công xây dựng phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình (TCVN 2622/ 1995). 

- Xây dựng hệ thống PCCC theo đúng quy định, thiếp lập các hệ thống báo cháy tự động, đèn tín hiệu và thông tin tốt, các thiết bị được lắp đặt trong trung tâm kiểm soát sự cố.

- Bố trí đường ống cấp nước chữa cháy theo mạng vòng tại tất cả các khu nhà.

- Các trụ nước chữa cháy phải được bố trí dọc theo các đường giao thông bên ngoài và nội bộ với khoảng cách giữa các trụ không quá 150m.

- Tiến hành kiểm tra và sửa chữa định kỳ các hệ thống có thể gây cháy nổ.

- Dán niêm yết các nội quy phòng chống cháy nổ tại các khu vực công cộng, đặc biệt treo biển cấm lửa hoặc cấm hút thuốc tại những nơi dễ xảy ra sự cố cháy nổ.

- Phối hợp kịp thời với đội cứu hộ của thành phố để kịp thời ứng phó khi có sự cố xảy ra.

* Đối với các sự cố do thiên tai:
- Ngập úng, bão lũ:

+ Tuân thủ các phương án quy hoạch, đảm bảo cao độ cos nền và xây dựng hệ thống mương rãnh đảm bảo tiêu thoát nước tự nhiên khi mưa to kéo dài.

+ Dự phòng máy bơm nước cưỡng bức trong trường hợp ngập úng.

+ Chuẩn bị các phương tiện phòng chống bão lũ như phao, áo mưa, đèn pin....

- Phòng chống sét: 

+ Lắp đặt hệ thống thu lôi chống sét tại các khu vực có khả năng bị sét đánh.

+ Thiết lập mạng tiếp đất an toàn, mạng tiếp đất của hệ thống thu sét gồm các dây chôn chìm trong đất được liên kết hàn với các cọc tiếp đất đóng sâu vào lòng đất, đảm bảo điện trở an toàn theo quy phạm.

* Phòng chống sự cố đối với trạm xử lý nước thải:
- Để phòng chống các sự cố xảy ra đối với trạm XLNT cần thi công xây dựng theo đúng thiết kế đã được phê duyệt, cho vận hành thử để kiểm tra, giám định hiệu quả xử lý trước khi đưa vào vận hành chính thức. Chủ đầu tư có bố trí dự phòng máy phát điện sử dụng trong trường hợp bị mất điện.

- Trong quá trình vận hành cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình vận hành và yêu cầu giám sát. 

- Cần phải có bể chứa nước thải trong trường hợp có sự cố xảy ra tại trạm xử lý nước thải trong vòng 24h để sửa chữa khắc phục.

3.7. Chương trình quản lý và giám sát môi trường

3.7.1. Chương trình quản lý môi trường

Bảng. Chương trình quản lý môi trường

	Stt
	Các hoạt động của dự án
	Các tác động chính đến môi trường
	Biện pháp giảm thiểu tác động xấu, phòng chống sự cố môi trường
	Thời gian thực hiện
	Ghi chú

	I
	GIAI ĐOẠN GPMB VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG CƠ BẢN

	
	- Chuẩn bị mặt bằng (di dân, rà phá bom mìn, san gạt mặt bằng...)

-Vận chuyển nguyên vật liệu.

- Xây dựng các hạng mục công trình, hạ tầng kỹ thuật
	- Bụi, khí thải, tiếng ồn ảnh hưởng đến môi trường không khí khu vực và xung quanh.

- Nước thải sinh hoạt, nước mưa chảy tràn qua khu vực.

- Chất thải rắn (CTR) sinh hoạt, CTR xây dựng, CTR từ hoạt động tháo dỡ các công trình hiện hữu trong khu vực dự án, sinh khối thực vật phát quang....

- Chất thải nguy hại: dầu mỡ thải, chất thải nhiễm dầu mỡ...

- Những rủi ro, sự cố trong quá trình thi công (tai nạn lao động, tai nạn giao thông, sự cố cháy nổ, ngập lụt...)

- Gây mất trật tự an ninh khu vực.

- Một số tác động khác
	- Lập kế hoạch thi công, bố trí nhân lực hợp lý.

- Che chắn khi vận chuyển.

- Thực hiện nghiêm túc quy định hạn chế tốc độ lưu thông tối đa khu vực thi công là 5km/h.

- Lựa chọn phương tiện, máy móc hiện đại, phát thải ít và độ ồn thấp.

- Bảo dưỡng máy móc định kỳ.

- Tưới nước 4 lần/ngày trên các tuyến đường trong khu vực dự án hạn chế bụi.

-  Đào rãnh tạm thời và định hướng dòng chảy thoát nước mưa.

- Không thay dầu, ngăn chặn rò rỉ xăng dầu trong khu vực dự án.

- Nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng được xử lý bằng các nhà vệ sinh lưu động.

- Lượng đất bóc hữu cơ được tận dụng đưa vào khu vực trồng cây trong khuôn viên.

- Rác thải xây dựng: bao bì ximăng, cót ép, gỗ...có thể tái sử dụng vào mục đích khác.

- Chất thải rắn sinh hoạt sau thu gom được vận chuyển đi chôn lấp.

- Sinh khối thực vât, CTR tháo dỡ từ các công trình được tận dụng triệt để, loại thải bỏ được thu gom cùng rác sinh hoạt đem đổ thải...

- Chất thải nguy hại được thu gom lưu chứa vào các thùng phi có nắp đậy, sau đó hợp đồng thuê xử lý.

- Thực hiện rà phá bom mìn trước khi thi công.

- Thực hiện nghiêm ngặt các quy định an toàn lao động trong thi công xây dựng.

- Phối hợp với lực lượng an ninh tuần tra khu vực giữ ANTT công cộng.
	- Triển khai các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm trong suốt quá trình thi công
	

	II
	GIAI ĐOẠN ĐƯA CÁC CÔNG TRÌNH ĐI VÀO SỬ DỤNG

	
	- Hoạt động của nhà hàng , khách sạn và các khu vui chơi giải trí, các khu dân cư trong khu dân cư.

- Hoạt động của các phương tiện giao thông.

- Hoạt động của trạm XLNT KĐT
	- Nước thải:

(Nước thải sinh hoạt, dịch vụ và nước mưa chảy tràn).

- CTR: (CTR sinh hoạt, dịch vụ và CTR công nghiệp và chất thải nguy hại)

- Bụi, khí thải độc hại: Từ các phương tiện giao thông; mùi hôi từ trạm XLNT ...

- Những rủi ro và sự cố có thể xảy ra (cháy nổ, sét đánh, ngập lụt, sự cố rò rỉ, hệ thống XLNT ngừng hoạt động, tai nạn lao động, tai nạn giao thông...).

- Các tác động khác
	- Nước thải sinh hoạt được xử lý sơ bộ qua hệ thống bể tự hoại.

- Nước mưa chảy tràn được thu gom qua hệ thống thoát nước có bố trí các hố ga lắng cặn.

- Nước thải từ các nguồn (nước thải sinh hoạt, nước thải dịch vụ) sau khi được xử lý sơ bộ, sẽ được thu gom và xử lý triệt để tại trạm XLNT của KĐT đạt tiêu chuẩn môi trường trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

- Đối với chất thải sẽ được phân loại từ nguồn phát sinh, thu gom vào các thùng chứa. Chất thải rắn sinh hoạt sẽ được tập kết tại trạm trung chuyển chất thải của KĐT, sau đó hợp đồng đem xử lý hợp vệ sinh. Đối với chất thải nguy hại phát sinh sẽ được kê khai cụ thể, thu gom và lưu trữ theo quy định, tiến hành đăng ký chủ nguồn thải, và hợp đồng với đơn vị chức năng xử lý.

- Để giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh do nguồn đường thực hiện các biện pháp tưới nước giảm bụi, trồng cây xanh...

- Để giảm, phòng ngừa và ứng phó với các sự cố xảy ra cần tuân thủ các quy định phòng chống cháy nổ, có biện pháp chống sét, tiếp địa an toàn....

Đối với trạm XLNT cần tuân thủ các tiêu chuẩn thiết kế và tuân thủ chế độ vận hành, giám sát, trồng cây xanh cách ly...
	- Các công trình xử lý môi trường được xây dựng từ giai đoạn XDCB

- Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm được thực hiện song song với quá trình hoạt động của KĐT
	


3.7.2. Chương trình giám sát môi trường

* Giám sát chất thải: TC "5.2.1. Giám sát chất thải" \f C \l "3" 
Bảng. Chương trình giám sát chất thải

	Loại mẫu
	Vị trí
	Số lượng
	Tần suất
	Thông số
	Mục đích
	Tiêu chuẩn

 so sánh

	Giai đoạn giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng cơ bản

	Khí
	Trên công trường thi công (2 vị trí trên tuyến đường nội bộ; 2 vị trí tại khu vực thi công)
	04 mẫu
	6 tháng/lần


	Bụi, NOx, SO2, CO, VOC, ồn, VKH
	Đánh giá chất lượng môi trường không khí bị tác động bởi các hoạt động san gạt và xây dựng các công trình của dự án
	QCVN26:2010

/BTNMT

QCVN05:2013

/BTNMT

	Giai đoạn KĐT đi vào khai thác thương mại

	Nước thải
	Tại cửa xả của hệ thống XLNT KĐT
	01 mẫu
	3 tháng/lần
	Lưu lượng, pH, BOD, COD, TSS, NH4+, NO3-N, NO2-N, NH4-N , tổng N, tổng P, coliform, dầu mỡ.
	Kiểm soát nồng độ các chỉ tiêu gây ô nhiễm của nước thải đầu ra (sau xử lý) của trạm XLNT
	QCVN 14:2008/BTNMT

(Cột B)


* Giám sát khác: TC "5.2.3. Giám sát khác" \f C \l "3" 
- Giám sát công tác thu gom rác thải trong KĐT và các khu vực công cộng.

- Giám sát hiện tượng ngập úng và tình hình tiêu thoát nước trong khu vực KĐT.

- Giám sát các rủi ro, sự cố bất thường.

4. Kết luận, kiến nghị
4.1. Kết luận

Việc triển khai dự án Khu dân cư Cầu Trắng 1 sẽ mang lại nhiều lợi ích về kinh tế và xã hội cho tỉnh Thái Nguyên, đóng góp quan trọng vào quá trình tăng trưởng về quỹ nhà ở, dịch vụ, thương mại và các công trình phúc lợi xã hội khác.

Khu dân cư khi hình thành sẽ đem lại hiệu quả kinh tế, các nhu cầu việc làm cho người dân và quan trọng nhất sẽ cải thiện đáng kể hiện trạng môi trường tại khu vực, cải thiện cảnh quan khu vực.

Ngoài những ý nghĩa lớn mà dự án đem lại thì các hoạt động của khu vực này cũng gây ra các tác động không nhỏ tới môi trường khu vực. Báo cáo này đã nhận dạng và đánh giá một cách chi tiết các tác động, phạm vi tác động tới môi trường, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp xử lý mang tính chất khả thi cao, phù hợp với điều kiện kinh tế đồng thời đảm bảo hạn chế tối đa các ảnh hưởng xấu tới môi trường như:

- Nước thải sinh hoạt và dịch vụ được xử lý bởi các bể tự hoại cải tiến có ngăn lọc dòng chảy ngược, hiệu quả xử lý cao và phù hợp với điều kiện thực tế;

- Nước mưa chảy tràn được thu gom trong hệ thống mương rãnh, định hướng dòng chảy, lắng cặn sơ bộ trong các hố ga trước khi xả ra môi trường.

- Rác thải phát sinh: Bao gồm cả rác thải sinh hoạt và dịch vụ, chất thải rắn thông thường được thu gom và hợp đồng đem xử lý hợp vệ sinh. 

- Chất thải nguy hại được thu gom vào khu vực qui định, được chủ dự án lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, sau đó hợp đồng với đơn vị chuyên trách xử lý.

- Bụi và khí thải phát sinh trong quá trình lưu thông của các phương tiện giao thông được hạn chế bằng biện pháp phun nước tưới đường, trồng cây xanh…

- Có các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố (cháy nổ,bão lũ...) theo đúng quy định hiện hành....

Tuy nhiên, khi dự án đi vào hoạt động không thể tránh khỏi hoàn toàn việc nảy sinh các vấn đề môi trường, nhưng với sự quan tâm đúng mức của chủ đầu tư cùng với sự hướng dẫn và tư vấn của các cơ quan quản lý chắc chắn các vấn đề này sẽ giải quyết triệt để. 

4.2.  Kiến nghị

- Đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên, UBND huyện Phú Lương và các cơ quan chức năng tạo điều kiện trong quá trình thực hiện dự án. 

- Đề nghị cơ quan quản lý môi trường của tỉnh và địa phương phối hợp trong việc giám sát việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường trong các giai đoạn thực hiện dự án.

- Đề nghị các cơ quan chức năng hỗ trợ, phối hợp trong trường hợp xảy ra sự cố trong quá trình hoạt động của KĐT.

4.3.  Cam kết

- Cam kết thực hiện chương trình quản lý và giám sát môi trường.

- Cam kết áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường theo quy định, chất thải phải đảm bảo xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả ra môi trường.

- Cam kết rà phá bom mìn trước khi tiến hành thi công xây dựng.

- Cam kết tuân thủ các phương án quy hoạch.

- Cam kết các giải pháp và biện pháp bảo vệ môi trường sẽ được thực hiện và hoàn thành trong các giai đoạn chuẩn bị và xây dựng đến thời điểm trước khi dự án đi vào hoạt động chính thức.

- Cam kết hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường và được xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trước khi dự án đi vào hoạt động.

- Cam kết thực hiện các chương trình Quản lý và giám sát môi trường định kỳ. 

- Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp để xảy ra sự cố và rủi ro môi trường do triển khai dự án.  
X.  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Cầu Trắng 1, thị trấn Đu sẽ là nhân tố tích cực kết nối sự phát triển của vùng trung tâm huyện Phú Lương. Khu dân cư hình thành sẽ tăng quỹ đất xây dựng đô thị, góp phần vào quá trình hoàn thiện hệ thống hạ tầng và không gian đô thị theo quy hoạch tổng thể của thành phố. 
Cơ quan đại diện chủ đầu tư là Ban quản lý quy hoạch huyện Phú Lương cùng cơ quan tổ chức lập quy hoạch là UBND thị trấn Đu đề nghị UBND huyện Phú Lương, Sở Xây dựng xem xét, thẩm định, tham gia ý kiến với hồ sơ và phê duyệt đồ án quy hoạch làm cơ sở để triển khai thực hiện quy hoạch theo kế hoạch đã định./.

CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ BẢN VẼ THU NHỎ KÈM THEO
Chất thải rắn từ khu ở,  khu vui chơi..... 





Chất thải rắn từ đường





Xe đẩy tay





Các điểm tập kết





Xe ô tô





Khu xử lý chất thải rắn
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